


BÀI 8
NHỮNG CUNG BẬC TÌNH CẢM
(Thơ song thất lục bát - 12 tiết)
(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 1 tiết)
Tiết theo PPCT: 98,99
DẠY ĐỌC
KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG ĐỌC THƠ SONG THẤT LỤC BÁT
NỖI NHỚ THƯƠNG CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ
(Nguyên tác chữ Hán: Đặng Trần Côn
Bản diễn Nôm: Phan Huy Ích)
I. MỤC TIÊU
[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark20]1. Năng lực
[bookmark: bookmark978]1.1. Năng lực đặc thù
[bookmark: bookmark979][bookmark: bookmark983]- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát như: Vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát.
[bookmark: bookmark1967]- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc.
[bookmark: bookmark1968]- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
[bookmark: bookmark1969]- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
[bookmark: bookmark1970]- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm văn học.
1.2. Năng lực chung
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
[bookmark: bookmark984]2. Phẩm chất
[bookmark: bookmark985]Đồng cảm và tôn trọng cảm xúc của người khác.
II. KIẾN THỨC
[bookmark: bookmark986][bookmark: bookmark989]- Một số yếu tố thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát.
[bookmark: bookmark1977]- Một số yếu tố của thơ như: từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc.
[bookmark: bookmark1978]- Tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
[bookmark: bookmark1979]- Chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; một số căn cứ để xác định chủ đề.
[bookmark: bookmark1980]- Cách đọc hiểu thơ song thất lục bát.
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Tuỳ điều kiện, GV nên chuẩn bị một số phương tiện dạy học dưới đây:
[bookmark: bookmark990]- Máy chiếu hoặc bảng đa phương tiện dùng chiếu tranh ảnh, phim (nếu có thể).
[bookmark: bookmark991]- Giấy A0 để HS trình bày kết quả làm việc nhóm.
[bookmark: bookmark992]- PHT, bảng kiểm kĩ năng đọc diễn cảm.
[bookmark: bookmark993]IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: bookmark994]A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
[bookmark: bookmark995]1. Hoạt động tìm hiểu chủ điểm và câu hỏi lớn của bài học
a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark997]- Bước đầu nhận ra được ý nghĩa của chủ điểm.
[bookmark: bookmark998]- Xác định được thể loại chính và câu hỏi lớn của bài học.
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi để tìm hiểu chủ điểm và câu hỏi lớn của bài học
c. Sản phẩm: 
- Phần ghi chép của HS về tên chủ điểm của bài học, thể loại sẽ học.
- Câu trả lời của HS về nhiệm vụ học tập của phần Đọc. 
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
[bookmark: bookmark1995]- Liệt kê một số cung bậc tình cảm phổ biến của con người. 
- Theo em, vì sao cần chia sẻ tình cảm của mình với người khác và thấu hiểu cảm xúc của họ?
[bookmark: bookmark1007][bookmark: bookmark1005][bookmark: bookmark1006][bookmark: bookmark1008]* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
[bookmark: bookmark1011][bookmark: bookmark1009][bookmark: bookmark1010][bookmark: bookmark1012]* Báo cáo, thảo luận: HS trình bày ý kiến, các HS khác bổ sung.
[bookmark: bookmark1015][bookmark: bookmark1013][bookmark: bookmark1014][bookmark: bookmark1016]* Kết luận, nhận định: GV tổng hợp các ý kiến của HS, dẫn dắt vào bài học.
	 Gợi ý:
- Cung bậc cảm xúc: vui, buồn, phẫn nộ, tủi thân, cô đơn, buồn tủi, nhớ nhung, chán ghét,...
- Cần chia sẻ để bản thân được nhẹ nhõm và người khác thấu hiểu mình,...



2. Hoạt động xác định nhiệm vụ học tập
[bookmark: _Hlk134635663]a. Mục tiêu: HS nhận biết nhiệm vụ học tập.
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi để tìm hiểu về nhiệm vụ học tập
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS quan sát nhanh nội dung phần Đọc trong SGK và trả lời câu hỏi: Nhiệm vụ học tập chính của các em về đọc ở bài học này là gì?
[bookmark: bookmark1024][bookmark: bookmark1022][bookmark: bookmark1023][bookmark: bookmark1025]* Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc SGK và tìm câu trả lời.
[bookmark: bookmark1028][bookmark: bookmark1026][bookmark: bookmark1027][bookmark: bookmark1029]* Báo cáo, thảo luận: 2 đến 3 HS trả lời, HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
[bookmark: bookmark1032][bookmark: bookmark1030][bookmark: bookmark1031][bookmark: bookmark1033][bookmark: bookmark1036][bookmark: bookmark56]* Kết luận, nhận định: GV nhận xét về câu trả lời của HS và kết luận.
	- VB 1 (Nỗi nhớ thương của người chinh phụ) 
- VB 2 (Hai chữ nước nhà) để hình thành và phát triển kĩ năng đọc thơ song thất lục bát
- VB 3 (Bức thư tưởng tượng) để tìm hiểu thêm về chủ điểm của bài học
- VB 4 (Tì bà hành) để thực hành kĩ năng đọc thơ song thất lục bát.




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
[bookmark: bookmark62]1. Hoạt động tìm hiểu tri thức đọc hiểu về thơ song thất lục bát
[bookmark: bookmark2009]a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark2010]- Kích hoạt được kiến thức nền của HS về thơ nói chung và thể thơ song thất lục bát nói riêng.
[bookmark: bookmark2011]- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ song thất lục bát.
b. Nội dung: Hs đọc sách giáo khoa để tìm hiểu về tri thức đọc hiểu
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	[bookmark: bookmark1071]* Giao nhiệm vụ học tập: HS thảo luận nhóm đôi Think – Pair – Share đọc các thông tin trong phần Tri thức ngữ văn và thực hiện những yêu cầu sau: 
- Nêu khái niệm thể thơ song thất lục bát.
- Nêu cách hiệp vần, ngắt nhịp và hài thanh của thể thơ song thất lục bát.
- HS theo dõi bảng so sánh “Sự khác biệt giữa thơ song thất lục bát và thơ lục bát” trong SGK để hiểu hơn về hai thể thơ này.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc SGK và tìm câu trả lời.
* Báo cáo, thảo luận: 2 đến 3 HS trả lời, HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét về câu trả lời của HS và kết luận.
	I. Tri thức Ngữ văn
1. Khái niệm 
- Thơ song thất lục bát là thể thơ gồm cặp song thất (bảy tiếng) và cặp lục bát (sáu – tám tiếng) luân phiên kế tiếp nhau trong toàn bài.
2. Cách hiệp vần
- Tiếng cuối của dòng thất đầu tiên hiệp vần với tiếng thứ năm của dòng thất tiếp theo (vần trắc). 
- Tiếng cuối của dòng thất tiếp theo hiệp vần với tiếng cuối của dòng lục (vần bằng). 
- Tiếng cuối của dòng lục hiệp vần với tiếng thứ sáu của dòng bát (vần bằng). 
- Tiếng cuối của dòng bát hiệp vần với tiếng thứ năm của dòng thất kế đó (vần bằng) và cứ thế tiếp tục.
- Tham khảo bảng thanh điệu (phụ lục).
3. Cách ngắt nhịp
- Hai dòng thất được ngắt nhịp lẻ, thường là 3/4.
- Dòng lục và dòng bát ngắt nhịp linh hoạt hơn (dòng lục thường ngắt nhịp 2/2/2, dòng bát thường ngắt nhịp 2/2/2/2).


2. Hoạt động đọc văn bản 1: Nỗi nhớ thương của người chinh phụ
2.1. Chuẩn bị đọc
a. Mục tiêu: Kích hoạt được kiến thức nền liên quan đến VB; tạo tâm thế trước khi đọc.
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi ở mục Chuẩn bị đọc
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về câu hỏi Chuẩn bị đọc.
d. Tổ chức thực hiện:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
- Cách 1: Theo em, trong xã hội phong kiến, người phụ nữ phải chịu những thiệt thòi gì?
- Cách 2: Em hãy đọc một số bài ca dao và kể tên những tác phẩm viết về người phụ nữ trong xã hội phong kiến và chỉ ra những điểm chung của tác phẩm ấy. 
[bookmark: bookmark1084]* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm hai HS trao đổi, chuẩn bị câu trả lời.
[bookmark: bookmark2035]* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 nhóm HS trình bày ý kiến, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
[bookmark: bookmark1091][bookmark: bookmark1089][bookmark: bookmark1090][bookmark: bookmark1092]* Kết luận, nhận định: Dựa trên câu trả lời của HS, GV dẫn dắt vào bài học: Quả thật, trong xã hội phong kiến người phụ nữ đã phải chịu vô số những thiệt thòi, bất công, khiến Nguyễn Du từng thốt lên trong Truyện Kiều rằng:
Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một đoạn trích nói về sự “bạc mệnh” của người phụ nữ với tựa đề “Nỗi nhớ thương của người chinh phụ”
	Cách 1:
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\DELL\Downloads\Modern Steps Project Management Process Infographic Graph (5).png]
 Cách 2: 
+ Thân em như giếng giữa đàng
Người thanh rửa mặt, người phàm rửa chân
+ Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương)
+ Chuyện người con gái Nam Xương
+ Truyện Kiều (Nguyễn Du)
+...
 Sự bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến


 
2.2. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Đọc VB và sử dụng được một số kĩ thuật đọc khi trả lời câu hỏi trong khi đọc.
b. Nội dung: HS đọc văn bản và trả lời câu hỏi trong khi đọc; giới thiệu về tác giả, tác phẩm.
c. Sản phẩm: Phần đọc của HS, phần ghi chép, chú thích của HS, câu trả lời cho các câu hỏi trong khi đọc.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
- HS đọc VB và tự đánh giá theo bảng kiểm kĩ năng đọc, tự ghi chép và trả lời câu hỏi trong SGK theo.
	Tiêu chí
	Có
	Không

	Đọc trôi chảy, không bỏ từ, thêm từ
	
	

	Ngắt giọng phù hợp, thể hiện đúng nhịp điệu câu văn
	
	

	Thể hiện được các trạng thái, cảm xúc của các nhân vật
	
	



 PHT số 1
	Câu hỏi/ Kĩ năng đọc
	Câu trả lời

	Suy luận: Mục đích của việc sử dụng từ ngữ, hình ảnh chỉ thời gian từ dòng 125 đến dòng 132 là gì?
	

	Tưởng tượng: Em hình dung thế nào về tâm trạng của người chinh phụ qua đoạn thơ (từ dòng 141 đến dòng 148)?
	


- Em hãy giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm theo PHT số 2
* Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc VB, ghi chép ý chính, từ khoá, ý tưởng và tìm câu trả lời cho câu hỏi Theo dõi, Suy luận trong SGK.
* Báo cáo, thảo luận: Một vài HS trình bày kết quả trả lời hai câu hỏi Theo dõi, Suy luận. Các HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
* Kết luận, nhận định: GV tóm tắt ý kiến của HS và bổ sung.
	 2.2.1. Đọc
- Cách đọc: Khi đọc, HS cần chú ý các tên đất, tên người mang tính chất ước lệ tượng trưng, nhấn mạnh vào các điển tích, điển cố và chú ý đến phần giải thích nghĩa các từ khó.
- Thẻ chỉ dẫn:
	Câu hỏi/kĩ năng đọc.
	Câu trả lời của tôi

	Suy luận: Mục đích của việc sử dụng từ ngữ, hình ảnh chỉ thời gian từ dòng 125 đến dòng 132 là gì?
	- Những hình ảnh chỉ thời gian: lâm hành; ngày về; mai chưa dạn gió;…
=> Mục đích: Chỉ thời gian trôi chậm, người mãi chưa thấy đâu.

	Tưởng tượng: Em hình dung thế nào về tâm trạng của người chinh phụ qua đoạn thơ (từ dòng 141 đến dòng 148)?
	- Em hình dung người chinh phụ đang đi qua đi lại trước khung cửa sổ, nhìn ra ngoài đợi người chinh phu trở về.
=> Tâm trạng mong ngóng, chờ đợi.


 
2.2.2. Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm
a. Tác giả
- Đặng Trần Côn sống vào khoảng đầu thế kỉ XVIII, quê ở làng Nhân Mục (còn gọi là làng Mọc), nay thuộc Hà Nội. 
- Ông đỗ Hương cống, làm quan tới chức Ngự sử đài chiếu khám. 
- Tác phẩm của ông thường chú trọng thể hiện những tình cảm riêng tư, những nỗi niềm trắc ẩn của con người. 
- Ngoài Chinh phụ ngâm khúc, một số sáng tác khác của ông hiện còn được lưu lại như Tiêu Tương bát cảnh, ba bài phú Trương Hàn tư thuần lô, Trương Lương bố ý, Khấu môn thanh,...
b. Dịch giả
- Phan Huy Ích  (1751 – 1822) là quan đại thần trải ba triều đại Lê trung hưng, Tây Sơn và Nguyễn, góp nhiều công lớn trong lĩnh vực ngoại giao, ông trở thành nhà ngoại giao tiêu biểu thời Tây Sơn.
- Sự chuyển biến về tư tưởng, bắt nhịp qua 3 triều đại để đóng góp xây dựng đất nước của Dụ Am Phan Huy Ích thể hiện sự chuyển biến trong tư tưởng của tầng lớp nho sĩ Đàng Ngoài giai đoạn cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19.
c. Tác phẩm
- Chinh phụ ngâm (Khúc ngâm của người phụ nữ có chồng ra trận) còn có nhan đề khác là Chinh phụ ngâm khúc, do Đặng Trần Côn sáng tác trong khoảng năm 1740 - 1742 bằng chữ Hán, giãi bày tâm sự của một người vợ có chồng ra trận, mong mỏi ngày chồng chiến thắng trở về, được nhà vua ban thưởng và cùng nàng sống hạnh phúc. 
- Tác phẩm được nhiều người diễn Nôm, trong đó bản Chinh phụ ngâm diễn âm tân khúc diễn Nôm bằng thể thơ song thất lục bát của Phan Huy Ích được cho là thành công hơn cả.
- VB Nỗi nhớ thương của người chinh phụ trích từ dòng 125 đến dòng 152, dịch từ bản diễn Nôm nói trên của Phan Huy Ích.


2.3. Suy ngẫm và phản hồi 
[bookmark: bookmark142]2.3.1. Tìm hiểu về thi luật của thơ song thất lục bát
[bookmark: bookmark2054]a. Mục tiêu: Nhận biết và phân tích được được một số yếu tố thi luật của thơ song thất lục bát: Vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ.
b. Nội dung: Hs thảo luận các câu hỏi 1 trong SGK.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS làm việc cá nhân, sau đó, thảo luận theo nhóm để hoàn thành PHT số 3
[bookmark: bookmark1127][bookmark: bookmark1128][bookmark: bookmark1129]* Thực hiện nhiệm vụ: 4 - 5 HS/ nhóm thực hiện nhiệm vụ.
[bookmark: bookmark1130][bookmark: bookmark1131][bookmark: bookmark1132]* Báo cáo, thảo luận: Các nhóm trả lời câu hỏi.
[bookmark: bookmark1135][bookmark: bookmark1133][bookmark: bookmark1134][bookmark: bookmark1136][bookmark: bookmark1137]* Kết luận, nhận định: GV bổ sung câu trả lời của HS 
	2.3.1. Tìm hiểu về thi luật của thơ song thất lục bát.


	PHT số 3
	Tìm hiểu sự tuân thủ quy định về thi luật của thơ song thất lục bát
Gợi ý: Đọc lại mục Thơ song thất lục bát, phần Tri thức Ngữ văn trong SGK và VB Nỗi nhớ thương của người chinh phụ, sau đó, điền thông tin vào bảng sau:
	Số chữ, số dòng trong một khổ thơ
	…

	Vần
	…

	Nhịp
	…

	Kết luận: ...
	…





Gợi ý
Bài thơ tuân thủ quy định về thi luật của thơ song thất lục bát. Cụ thể như sau:
	Số chữ, số dòng trong một khổ thơ
	- VB có 7 khổ thơ
- Mỗi khổ thơ gồm cặp song thất (bảy tiếng) và cặp lục bát (sáu - tám tiếng)

	Vần
	Tiếng cuối của dòng thất đầu tiên hiệp vần với tiếng thứ năm của dòng thất tiếp theo (vần trắc). Tiếng cuối của dòng thất tiếp theo hiệp vần với tiếng cuối của dòng lục (vần bằng). Tiếng cuối của dòng lục hiệp vần với tiếng thứ sáu của dòng bát (vần bằng). Tiếng cuối của dòng bát hiệp vần với tiếng thứ năm của dòng thất kế đó (vần bằng) và cứ thế tiếp tục.
Ví dụ:
Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu (T),
Hỏi ngày về ước nẻo (T) quyên ca (B).
Nay quyên đã giục oanh già (B),
Ý nhi lại gáy trước nhà (B) líu lo (B).
Thuở đăng đồ mai chưa (B) dạn gió,

	Nhịp
	Hai dòng thất được ngắt nhịp lẻ, thường là 3/4; dòng lục và dòng bát ngắt nhịp linh hoạt hơn (dòng lục thường ngắt nhịp 2/2/2, dòng bát thường ngắt nhịp 2/2/2/2).
Ví dụ:
Thuở lâm hành/ oanh chưa bén liễu,
Hỏi ngày về/ ước nẻo quyên ca.
Nay quyên/ đã giục/ oanh già,
Ý nhi/ lại gáy/ trước nhà/ líu lo.





[bookmark: bookmark159]
2.3.2. Tìm hiểu từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc; tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản
[bookmark: bookmark2060]a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark2061]- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc.
[bookmark: bookmark2062]- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
[bookmark: bookmark2063]- Đồng cảm và tôn trọng cảm xúc của người khác.
b. Nội dung: Hs thảo luận các câu hỏi 2,3,4,5 trong SGK
c. Sản phẩm: PHT số 4 và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Gv chia lớp thành 4 nhóm
- Nhóm 1: Hoàn thành PHT số 4 để tra lời câu hỏi 2
- Nhóm 2: thực hiện yêu cầu của câu 3 trong SGK. Gợi ý:
[bookmark: bookmark2067]+ Xác định tâm trạng của người chinh phụ thể hiện từ dòng 125 đến dòng 140.
[bookmark: bookmark2068]+ Tâm trạng của người chinh phụ từ dòng 141 đến dòng 152 có gì khác so với đoạn trước đó? Nghệ thuật miêu tả tâm trạng trong đoạn này có gì đặc sắc?
[bookmark: bookmark2069]- Nhóm 3: Thực hiện yêu cầu của câu 4 trong SGK. Gợi ý: Dựa trên nội dung trả lời câu 1 và 3 để trả lời câu này.
[bookmark: bookmark2070]- Nhóm 4: Hoàn thành câu 5 trong SGK: Xác định bố cục và mạch cảm xúc của VB. Gợi ý:
	Bố cục
	Mạch cảm xúc

	
	

	
	


* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm hai HS thực hiện.
[bookmark: bookmark1145]* Báo cáo, thảo luận: Hai nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác bổ sung.
[bookmark: bookmark1146]* Kết luận, nhận định: GV tổng hợp ý kiến của các nhóm, ghi ý hay trong câu trả lời của HS lên bảng
	2.3.2. Tìm hiểu từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc; tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản


	 .
PHT số 4
	Đọc VB Nỗi nhớ thương của người chinh phụ và thực hiện các nhiệm vụ sau: 
	a. Liệt kê những từ ngữ, hình ảnh cho biết lời hẹn lúc ra đi của người chinh phu và hoàn cảnh thực tế thông qua lời của người chinh phụ:

	
	Lời hẹn của người chinh phu
	Hoàn cảnh thực tế

	Ngày gặp gỡ
	…
	…

	b. Theo em, các từ ngữ, hình ảnh chỉ thời gian và địa điểm gặp gỡ có vai trò gì trong việc bộc lộ tình cảm của người chinh phụ?
………………………………………………………………………………...…………...........................................................................................................





Gợi ý
Câu 2:
	a. Những từ ngữ, hình ảnh cho biết lời hẹn lúc ra đi của người chinh phu và hoàn cảnh thực tế thông qua lời của người chinh phụ:

	
	Lời hẹn của người chinh phu
	Hoàn cảnh thực tế

	Ngày gặp gỡ
	- ... ngày về ước nẻo quyên ca

- ... ngày về chỉ độ đào bông
	- Nay quyên đã giục oanh già/ Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo
- Nay đào đã quyến gió đông/ Tuyết mai trắng bãi, phù dung đỏ bờ

	Nơi gặp gỡ
	- ... Lũng Tây nham ấy



- ... Hán Dương cầu nọ
	- Sớm đã trông nào thấy hơi tăm/ Ngập ngừng lá rụng cành trâm/ Buổi hôm nghe dậy tiếng cầm xôn xao
- Chiều lại tìm, nào có tiêu hao/ Ngập ngừng gió thổi áo bào/ Bãi hôm tuôn dẫy nước trào mênh mông

	b. Các từ ngữ, hình ảnh chỉ thời gian và địa điểm gặp gỡ với những hình ảnh lạnh lẽo, thê lương góp phần khắc sâu nỗi nhớ thương, mong ngóng của người chinh phụ; đồng thời tô đậm nỗi thất vọng, đau khổ của nàng khi lời hẹn của người chồng và hoàn cảnh thực tế hoàn toàn sai biệt.



Câu 3:
[bookmark: bookmark2073]- Tâm trạng chủ yếu của người chinh phụ từ dòng 125 đến dòng 140 là nỗi thất vọng vì người chồng đã sai lời hẹn ước, tâm trạng ngóng trông mỏi mòn trong tuyệt vọng. Còn tâm trạng chủ yếu từ dòng 141 đến dòng 152 là mong ngóng, đợi chờ xen lẫn trách hờn, xót xa cho người chinh phu chinh chiến nơi “ải xa”.
[bookmark: bookmark2074]- Nét đặc sắc về nghệ thuật miêu tả tâm trạng trong đoạn này:
+ Nghệ thuật sử dụng từ ngữ, hình ảnh mang tính ước lệ, tượng trưng nhằm diễn tả nỗi nhớ thương, mong ngóng để rồi thất vọng sâu sắc
+ Cách gieo vần, ngắt nhịp, nghệ thuật đối của thể thơ song thất lục bát được sử dụng nhuần nhuyễn, tinh tế giúp làm nổi bật hoàn cảnh đợi chờ, nỗi nhớ mong triền miên.
+ Phép điệp (điệp ngữ, điệp cấu trúc) được sử dụng để nhấn mạnh tâm trạng đau khổ, thất vọng, sự trách hờn nhẹ nhàng nhưng đầy chua xót của người chinh phụ.
Câu 4: Sự lặp lại có tính quy luật 7 - 7 - 6 - 8, vần, nhịp, đối và phép điệp (điệp ngữ (rêu xanh, bóng dương,...') và điệp cấu trúc (Thuở lâm hành..., Thuở đăng đồ., Hỏi ngày về., Hẹn cùng ta., Hẹn nơi nao., Xót người.,...) góp phần tô đậm nỗi nhớ thương, mong ngóng chồng của người chinh phụ; nỗi thất vọng, đau đớn vì sự sai hẹn của chồng so với buổi ra đi; sự trách móc “mười hẹn chín thường đơn sai” pha lẫn xót thương cho người “lần lữa ải xa, nương chốn Hoàng Hoa dặm dài”.
Câu 5: Nguyen Nham 0981.713.891
	Bố cục
	Mạch cảm xúc

	Phần 1 (từ dòng 125 đến dòng 140)
	Nỗi thất vọng của người chinh phụ vì sự sai hẹn của người chồng từ buổi ra đi (sai hẹn cả thời gian gặp gỡ và địa điểm gặp gỡ).

	Phần 2 (từ dòng 141 đến dòng 152)
	Nỗi nhớ thương, mong ngóng xen lẫn trách hờn của người chinh phụ dành cho chồng.


. 



2.3.3. Tìm hiểu chủ đề, một số căn cứ để xác định chủ đề, cảm hứng chủ đạo, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản
[bookmark: bookmark2075]a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark2076]- Nhận biết và phân tích được cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
[bookmark: bookmark2077]- Nhận biết và phân tích được chủ đề, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
b. Nội dung: Hs thảo luận các câu hỏi 6, 7trong SGK.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS kể chuyện.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Hs thảo luận nhóm 4-6 các câu hỏi:
- Nêu chủ đề và cảm hứng chủ đạo của văn bản. Chỉ ra một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Văn bản thể hiện thông điệp gì?
* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm hai HS thực hiện.
* Báo cáo, thảo luận: Hai nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV tổng hợp ý kiến của các nhóm, ghi ý hay trong câu trả lời của HS lên bảng.

	2.3.3. Tìm hiểu chủ đề, một số căn cứ để xác định chủ đề, cảm hứng chủ đạo, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản
[bookmark: bookmark2082]* Chủ đề, cảm hứng chủ đạo
- Chủ đề: Nỗi nhớ thương của người chinh phụ đối với người chồng đi chinh chiến nơi ải xa.
[bookmark: bookmark2083]- Cảm hứng chủ đạo: Thể hiện niềm cảm thông sâu sắc với tình cảnh vò võ, cô đơn của người chinh phụ trẻ có chồng đi chinh chiến nơi ải xa, qua đó, lên tiếng phê phán chiến tranh.
[bookmark: bookmark2084]b. Căn cứ xác định:
- Thông qua nhan đề: nỗi nhớ thương của người chinh phụ
- Hình ảnh: mai chưa dạn gió, độ đào bông, tuyết mai, tiếng cầm, ....
- Mạch cảm xúc, tâm trạng: ngập ngừng, ngẩn ngơ, xót,...
-...
* Thông điệp: Chiến tranh luôn thù nghịch với hạnh phúc, tình yêu; hãy thông cảm với nỗi cô đơn của người chinh phụ; cảm thông với nỗi đau thương, bất hạnh của con người trong chiến tranh.



2.4. Hoạt động tổng kết
a. Mục tiêu: 
- Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản; 
- Khái quát được thi luật của thơ song thất lục bát thông qua việc đọc VB Nỗi nhớ thương của người chinh phụ.
b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
- Em hãy khái quát nội dung và nghệ thuật của văn bản
- Thông qua việc đọc tri thức về thi luật thơ song thất lục bát và đọc VB Nỗi nhớ thương của người chinh phụ, em hãy khái quát một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát.
* Thực hiện nhiệm vụ và Báo cáo, thảo luận.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét về sơ đồ của các nhóm và lưu ý cách đọc truyện truyền kì.
	III. Tổng kết
1. Nội dung, nghệ thuật
- Nội dung: Đoạn trích thể hiện nỗi cô đơn buồn khổ của người chinh phụ trong tình cảnh lẻ loi. Qua đó đề cao khát vọng hạnh phúc lứa đôi và tiếng nói tố cáo chiến tranh phong kiến phi nghĩa.
- Nghệ thuật:
+ Bút pháp tả cảnh ngụ tình, miêu tả tinh tế nội tâm nhân vật.
+ Ngôn từ chọn lọc, sử dụng hàng loạt biện pháp tu từ như so sánh, ẩn đụ, điệđiệp.
+ Nhịp thơ trậm rãi
2. Khái quát đặc điểm thơ song thất lục bát qua đoạn trích Nỗi nhớ thương của người chinh phụ.

	.
	Số chữ, số dòng trong một khổ thơ
	- VB có 7 khổ thơ
- Mỗi khổ thơ gồm cặp song thất (bảy tiếng) và cặp lục bát (sáu - tám tiếng).

	Vần
	Tiếng cuối của dòng thất đầu tiên hiệp vần với tiếng thứ năm của dòng thất tiếp theo (vần trắc). Tiếng cuối của dòng thất tiếp theo hiệp vần với tiếng cuối của dòng lục (vần bằng). Tiếng cuối của dòng lục hiệp vần với tiếng thứ sáu của dòng bát (vần bằng). Tiếng cuối của dòng bát hiệp vần với tiếng thứ năm của dòng thất kế đó (vần bằng) và cứ thế tiếp tục.

	Nhịp
	Hai dòng thất được ngắt nhịp lẻ, thường là 3/4; dòng lục và dòng bát ngắt nhịp linh hoạt hơn (dòng lục thường ngắt nhịp 2/2/2, dòng bát thường ngắt nhịp 2/2/2/2).


.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “Bầu bạn cùng chinh phụ”.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Gv tổ chức trò chơi “Bầu bạn cùng chinh phụ”. 
Câu 1: Tác phẩm Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn được viết theo thể loại nào?
A. Thơ tự sự
B. Thơ trữ tình
C. Truyện thơ
D. Tuỳ bút
Câu 2: Đoạn trích Nỗi nhớ thương của người chinh phụ của Phan Huy Ích dịch được viết theo thể thơ nào?
A. Thất ngôn bát cú Đường luật
B. Song thất lục bát
C. Lục bát
D. Lục bát biến thể
Câu 3: Nhịp thơ trong hai dòng thất của bài thơ thường được ngắt theo nhịp nào?
A. 2/3.                    
B. 4/3.                    
C. 3/4.                 
D. 2/2/2.
Câu 4: Dòng nào dưới đây nhận xét không đúng về Chinh phụ ngâm ?
A. Cảm động trước nỗi đau của con người, nhất là của những người vợ lính trong chiến tranh là động lực để Đặng Trần Côn viết nên khúc ngâm xuất sắc này.
B. Khúc ngâm nói lên sự oán ghét chiến tranh phong kiến phi nghĩa.
C. Khúc ngâm thể hiện tâm trạng khát khao tình yêu, hạnh phúc lứa đôi.
D. Khúc ngâm được viết theo thể thơ lục bát.
Câu 5: Nội dung chính của đoạn trích là gì?
A. Đoạn trích nói về tâm trạng của người phụ nữ có chồng ra chiến trận với nỗi nhớ, khát khao ngày sum họp
B. Đoạn trích miêu tả cảnh thiên nhiên mùa thu đầy thơ mộng
C. Đoạn trích thể hiện nỗi buồn và sự cô đơn của người phụ nữ trong cuộc sống thường ngày
D. Đoạn trích phản ánh sự thay đổi của thời gian và thiên nhiên
Câu 6: Sự lặp lại có tính quy luật 7 - 7 - 6 - 8, vần, nhịp, đối và phép điệp (điệp ngữ, điệp cấu trúc) trong văn bản có tác dụng gì trong việc biểu đạt tâm trạng, cảm xúc của người chinh phụ?
A. Tạo nên một nhịp điệu êm đềm, dễ chịu, phù hợp với tâm trạng nhớ nhung
B. Làm nổi bật sự kiên nhẫn và bền bỉ trong chờ đợi của người chinh phụ
C. Thể hiện sự đồng cảm của tác giả với số phận bi đát của người phụ nữ trong xã hội phong kiến 
D. Nhấn mạnh sự lặp đi lặp lại của cảm xúc và tâm trạng của người chinh phụ
Câu 7: Chủ đề của văn bản là gì?
A. Sự trách móc của người phụ nữ đối với người chồng nơi chiến trận
B. Sự tàn phá của chiến tranh đối với hạnh phúc gia đình
C. Nỗi nhớ thương của người chinh phụ đối với người chồng đi chinh chiến nơi ải xa
D. Sự thay đổi của thiên nhiên theo thời gian
Câu 8: Ý nào dưới đây không phải là thông điệp của văn bản?
A. Chiến tranh luôn thù nghịch với hạnh phúc, tình yêu 
B. Tầm quan trọng của việc tạo lập công danh đối với nam nhi
C. Hãy thông cảm với nỗi cô đơn của người chinh phụ
D. Cảm thông với nỗi đau thương, bất hạnh của con người trong chiến tranh..
Câu 9: Câu thơ "Lời sao mười hẹn chín thường đơn sai" có ý nghĩa gì?
A. Lời hứa thường được thực hiện
B. Lời hứa thường bị thất hẹn
C. Lời hứa luôn đúng hẹn
D. Lời hứa không đáng tin cậy
Câu 10: Các từ ngữ, hình ảnh chỉ thời gian và địa điểm gặp gỡ có vai trò gì trong việc bộc lộ tình cảm của người chinh phụ?
A. Gợi nhớ về kỷ niệm đẹp giữa người chinh phụ và người chinh phu trước khi ra chiến trận.
B. Tạo ra không gian tĩnh lặng, thể hiện tâm trạng u buồn và cô đơn của người chinh phụ.
C. Diễn tả thời gian trôi chậm, khoảng cách chia xa, chưa biết ngày gặp lại.
D. Khắc họa rõ nét những biểu hiện cụ thể của nỗi nhớ và khát khao của người chinh phụ đối với người chồng nơi chiến trận.
Câu 11: Dựa vào căn cứ nào để xác định chủ đề của văn bản?
A. Thông qua nhan đề: nỗi nhớ thương của người chinh phụ
B. Hình ảnh: mai chưa dạn gió, độ đào bông, tuyết mai, tiếng cầm, ....
C. Từ ngữ chỉ cảm xúc, tâm trạng: ngập ngừng, ngẩn ngơ, xót,...
D. Tất cả các đáp án trên.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: HS tham gia trò chơi. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 



D. VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Liên hệ, vận dụng được những điều đã đọc từ VB để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
b. Nội dung: Hs thực hiện yêu cầu ở câu hỏi số 8, SGK
c. Sản phẩm:  Sản phẩm của Hs
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT: Trong văn bản trên, người chinh phụ đã bộc lộ nỗi nhớ thương của mình đối với người chồng đi chinh chiến. Hãy sáng tạo một sản phẩm (có thể viết/ vẽ,...) để bày tỏ tình cảm dành cho người mà em yêu quý.
[bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark1176][bookmark: bookmark1174][bookmark: bookmark1175][bookmark: bookmark1177]* Thực hiện nhiệm vụ: GV mời một số HS đại diện cho hai nhóm tranh luận với nhau.
[bookmark: bookmark1180][bookmark: bookmark1178][bookmark: bookmark1179][bookmark: bookmark1181][bookmark: bookmark186]* Kết luận, nhận định: GV nhận xét sản phẩm của HS dựa trên các yêu cầu đã nêu.
	[bookmark: bookmark187] Gợi ý: Sản phẩm cần đảm bảo yêu cầu:
[bookmark: bookmark2092]- Về nội dung: Sản phẩm cần thể hiện rõ tình cảm của bản thân dành cho người mình yêu quý.
[bookmark: bookmark2093]- Về hình thức:
+ Đối với sản phẩm viết: Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, viết câu.
+ Đối với các sản phẩm vẽ/ ảnh chụp,.: Bố cục cân đối, màu sắc hài hoà.


V. PHỤ LỤC
PHT số 2
[image: C:\Users\DELL\Downloads\Purple Colorful Organic Mind Map Brainstorm (47).png]



BÀI 8
NHỮNG CUNG BẬC TÌNH CẢM
(Thơ song thất lục bát - 12 tiết)
(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 1 tiết)
Tiết theo PPCT: 100,101

DẠY ĐỌC
KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG ĐỌC THƠ SONG THẤT LỤC BÁT
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ
(Trần Tuấn Khải)
I. MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài học này, HS (học sinh) có thể:
1. Năng lực
1.1. Năng lực đặc thù
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát như: Vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát.
- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc.
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm văn học.
1.2. Năng lực chung
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
2. Phẩm chất
Đồng cảm và tôn trọng cảm xúc của người khác.
II. KIẾN THỨC
- Một số yếu tố thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát.
- Một số yếu tố của thơ như: từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc.
- Tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
- Chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Cách đọc hiểu thơ song thất lục bát.
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Tuỳ điều kiện, GV nên chuẩn bị một số phương tiện dạy học dưới đây:
- Máy chiếu hoặc bảng đa phương tiện dùng chiếu tranh ảnh, phim (nếu có thể).
- Giấy A0 để HS trình bày kết quả làm việc nhóm.
- PHT, bảng kiểm kĩ năng đọc diễn cảm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: 
- Kích hoạt được kiến thức nền liên quan đến chủ đề VB, tạo sự liên hệ giữa trải nghiệm của bản thân với nội dung của VB.
[bookmark: bookmark2026]- Bước đầu dự đoán được nội dung của VB.
[bookmark: bookmark2027]- Tạo tâm thế trước khi đọc VB.
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi phần chuẩn bị đọc.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Cách 1: Đây là ai? Nêu hiểu biết của em về cuộc đời Nguyễn Trãi (dựa vào câu đố)
Từng phen khóc lóc theo cha
Rồi đem nợ nước thù nhà ra cân
Núi Lam tìm giúp minh quân
Bình Ngô Đại Cáo, bút thầm ra tay?
Là ai?
- Cách 2: Hs xem video và chia sẻ cảm nghĩ của bản thân
https://www.youtube.com/watch?v=oApHLPeoTOc
[bookmark: bookmark1199][bookmark: bookmark1200][bookmark: bookmark1201]* Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và sắp xếp thông tin đúng trong trò chơi Đường đến ngôi mộ cổ.
[bookmark: bookmark1204][bookmark: bookmark1202][bookmark: bookmark1203][bookmark: bookmark1205]* Báo cáo, thảo luận:  2,3 Hs trả lời, Hs khác lắng nghe, nhận xét
[bookmark: bookmark1208][bookmark: bookmark1206][bookmark: bookmark1207][bookmark: bookmark1209]* Kết luận, nhận định: GV dẫn dắt vào bài: Cuộc chia tay giữa người cha Nguyễn Phi Khanh và người con Nguyễn Trãi đã trở thành nguồn cảm hứng để Nguyễn Tuấn Khải viết nên bài thơ “Hai chữ nước nhà”, qua đó kí thác tâm sự yêu nước của bản thân ông.
	Gợi ý:
- Cách 1: Nguyễn Trãi
- Cách 2: Hs chia sẻ



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
1. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu:
- Vận dụng kĩ năng đọc đã học ở lớp trước như Theo dõi, Đọc quét trong quá trình đọc trực tiếp VB. 
- Chia sẻ được kết quả thực hiện ở nhà của nội dung Trải nghiệm cùng VB. 
b. Nội dung: HS đọc văn bản và trả lời câu hỏi trong khi đọc; giới thiệu về tác giả, tác phẩm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS cho những câu hỏi ở phần Trải nghiệm cùng VB. 
d. Tổ chức thực hiện:  Nguyen Nham 0981.713.891
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Hs đọc phù hợp với tốc độ đọc và ghi lại câu trả lời cho các câu hỏi, kĩ năng đọc trong SGK.
- Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm theo PHT số 1
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện lần lượt hai nhiệm vụ học tập. 
* Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ sản phẩm đã thực hiện ở nhà với các thành viên trong lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV tóm tắt, bổ sung ý kiến cho HS. 

	1.1. Đọc
- Cách đọc: tốc độ đọc chậm rãi, trôi chảy, không bỏ từ, thêm từ, đọc diễn cảm (ngữ điệu, ngắt nhịp, tốc độ, nhấn giọng…) để thể hiện được cảm xúc của nhân vật trữ tình.
- Câu hỏi trong thẻ chỉ dẫn:
	Câu hỏi/ kĩ năng đọc.
	Câu trả lời của tôi

	Suy luận: Khổ thơ này thể hiện tâm trạng gì của nhân vật người cha?
	Khổ thơ thể hiện tâm trạng buồn và tin cậy vào con.
 

	Suy luận: Nhân vật người cha đã dẫn ra những câu chuyện, nhân vật lịch sử (trong các dòng thơ từ dòng 37 đến dòng 52) nhằm mục đích gì?
	Mục đích nhắc cho con nhớ công lao của cha ông, những gì cha ông đã gây dựng và nhắn con hãy bảo vệ lấy nó.

	Suy luận: Em hiểu thế nào về hai dòng thơ cuối?
	Hai dòng thơ cuối nhắc nhở về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, khuyên nhủ con cái phải sống tốt, làm người có ích.


1.2. Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm
a. Tác giả
- Trần Tuấn Khải (1895 - 1983), quê ở Quang Xán, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
- Ông là nhà thơ, nhà văn, nhà báo, dịch giả danh tiếng.
- Thơ văn của ông chứa đựng nỗi niềm đau đáu trước cảnh nước mất nhà tan, thường mượn chuyện xưa tích cũ trong lịch sử dân tộc để gửi gắm tấm lòng yêu nước thương dân, thể hiện trách nhiệm của một nhà Nho đối với vận mệnh dân tộc.
- Tác phẩm tiêu biểu: Duyên nợ phù sinh I (1921) – Duyên nợ phù sinh II (1923), Bút quan hoài I (1924) – Bút quan hoài ll (1927), Hồn tự lập I (1924) - Hồn tự lập II (1927), Hồn hoa (1925), Với sơn hà I (1936) – Với sơn hà II (1949),...
b. Tác phẩm
- Bài thơ Hai chữ nước nhà được sáng tác vào năm 1924, thời kỳ Pháp thuộc, là lời người cha (Nguyễn Phi Khanh) khuyên dặn người con (Nguyễn Trãi) phải biết sống quên mình vì nước nhà. 
- Bài thơ gồm 25 khổ thơ song thất lục bát và kết thúc bằng một dòng lục (sáu chữ: “Con ơi! Hai chữ nước nhà!”).
- Phần văn bản trong SGK trích từ dòng 29 đến dòng 64.


2. Suy ngẫm và phản hồi
[bookmark: bookmark252]2.1. Tìm hiểu về thi luật của thơ song thất lục bát và một số nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ
[bookmark: bookmark2144]a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark2145]- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố thi luật của thơ song thất lục bát: Vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ.
[bookmark: bookmark2146]- Nhận biết được một số từ ngữ, hình ảnh trong VB.
- Phân tích được tác dụng của cách gieo vần, ngắt nhịp, cách sử dụng điệp từ, điệp ngữ trong VB.

[bookmark: bookmark1234]b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi số 1,2,3 trong SGK
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS cho câu 1,2,3  trong SGK.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Hs thảo luận theo nhóm 4-6 em theo PHT số 2 để tìm hiểu về thi luật và nét độc đáo của bài thơ
[bookmark: bookmark1240][bookmark: bookmark1238][bookmark: bookmark1239][bookmark: bookmark1241]* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm 4-6 HS thảo luận. 
[bookmark: bookmark1256][bookmark: bookmark1254][bookmark: bookmark1255][bookmark: bookmark1257]* Báo cáo, thảo luận: Hai nhóm HS trình bày câu trả lời, các nhóm khác bổ sung.
[bookmark: bookmark1260][bookmark: bookmark1258][bookmark: bookmark1259][bookmark: bookmark1261]* Kết luận, nhận định
	2.1. Tìm hiểu về thi luật của thơ song thất lục bát và một số nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.


	PHT số 2
	Câu 1: Phân tích thi luật của thơ song thất lục bát thể hiện qua VB Hai chữ nước nhà:
	Số chữ, số dòng trong một khổ thơ
	…

	Vần
	…

	Nhịp
	…


Câu 2: Liệt kê một số từ ngữ, hình ảnh của VB có tác dụng tăng sức cảm hoá, thuyết phục trong lời khuyên của người cha đối với người con.
…………………………………………………………………………………..………..................................................................................................................
Câu 3: Nêu tác dụng của cách gieo vần, ngắt nhịp, cách sử dụng điệp từ, điệp ngữ trong VB.
………………………………..............................................................................................................................................................................................................


Gợi ý PHT số 2
	Câu 1:
	Số chữ, số dòng trong khổ thơ
	- VB có 9 khổ thơ
- Mỗi khổ thơ gồm cặp song thất (bảy tiếng) và cặp lục bát (sáu - tám tiếng)

	Vần
	Tiếng cuối của dòng thất đầu tiên hiệp vần với tiếng thứ năm của dòng thất tiếp theo (vần trắc). Tiếng cuối của dòng thất tiếp theo hiệp vần với tiếng cuối của dòng lục (vần bằng). Tiếng cuối của dòng lục hiệp vần với tiếng thứ sáu của dòng bát (vần bằng). Tiếng cuối của dòng bát hiệp vần với tiếng thứ năm của dòng thất kế đó (vần bằng) và cứ thế tiếp tục.
Ví dụ:
Cha xót phận tuổi già sức yếu (T),
Lỡ sa cơ đành chịu (T) bó tay (B),
Thân lươn bao quản vũng lầy (B),
Giang san gánh vác sau này (B) cậy con (B).
Con nên nhớ tổ tôn (B) khi trước:

	Nhịp
	Hai dòng thất được ngắt nhịp lẻ, thường là 3/4; dòng lục và dòng bát ngắt nhịp linh hoạt hơn (dòng lục thường ngắt nhịp 2/2/2, dòng bát thường ngắt nhịp 2/2/2/2).
Ví dụ:
Cha xót phận/ tuổi già sức yếu,
Lỡ sa cơ/ đành chịu bó tay,
Thân lươn/ bao quản/ vũng lầy,
Giang san/ gánh vác/ sau này/ cậy con.



Câu 2: Các từ ngữ hình ảnh, có tác dụng tăng sức cảm hoá, thuyết phục như: “giang san gánh vác”, “cậy”, “ngọn cờ độc lập máu đào còn dây”, “ra tay buồm lái”, “xoay với cuồng phong”, “nghìn thu tiếng nữ anh hùng còn ghi”, “vì giống nòi huyết chiến bao phen” “gươm reo chính khí”, “nước rền dư uy”, “sao cho khỏi thẹn với gương Lạc Hồng”, “hi sinh thân thế cũng vì nước non”, “bước cạnh tranh”, “há để nhường ai”,...
Câu 3: Cách gieo vần, ngắt nhịp và cách sử dụng phép điệp (điệp từ: giang san này vẫn giang san, thời thế có anh hùng là thế...) và điệp cấu trúc (Kìa..., Kìa..., Con nên nhớ..., Con nay cũng..., Con đương độ.) góp phần tô đậm những dấu ấn vàng son trong lịch sử; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc giúp nước nhà.






2.2. Tìm hiểu bố cục, mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo, chủ đề và căn cứ xác định chủ đề, thông điệp của bài thơ
[bookmark: bookmark2154]a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark2155]- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua bố cục, mạch cảm xúc.
[bookmark: bookmark2156]- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
[bookmark: bookmark2157]- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi số 4,5,6 trong SGK
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS cho các câu 4,5,6 trong SGK. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Hs thảo luận nhóm đôi theo PHT số 3 để tìm hiểu về bố cục, mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo, chủ đề và căn cứ xác định chủ đề, thông điệp của bài thơ
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ 
* Báo cáo, thảo luận: 4 - 6 HS trình bày sản phẩm. Các HS khác góp ý, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV tóm tắt câu trả lời của các nhóm, bổ sung.
	[bookmark: bookmark284]2.2. Tìm hiểu bố cục, mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo, chủ đề và căn cứ xác định chủ đề, thông điệp của bài thơ


	PHT số 3
	Đọc lại VB Hai chữ nước nhà và thực hiện các nhiệm vụ:
Câu 4: Xác định bố cục và mạch cảm xúc của VB.
	Bố cục
	Mạch cảm xúc

	…
	…

	…
	…

	…
	…


Câu 5: Nêu chủ đề và cảm hứng chủ đạo của VB.
…………………………………………………………………………………………........................................................................................................................
Câu 6: Nêu thông điệp mà tác giả gửi gắm thông qua VB.
…………………………………………………………………………………………........................................................................................................................



Gợi ý PHT số 3
	Câu 4:
	Bố cục
	Mạch cảm xúc

	Phần 1 (từ dòng 29 đến dòng 32)
	Nỗi đau xót khắc khoải của người cha khi bị bắt đi, không thể làm gì khác được, đành nhờ con thay mình làm tròn bổn phận với nước nhà

	Phần 2 (từ dòng 33 đến dòng 48)
	Niềm tự hào của người cha khi nhắc con nhớ lại những chiến công hào hùng đánh giặc giữ nước trong lịch sử và bổn phận giữ gìn giang sơn của mỗi thế hệ

	Phần 3 (từ dòng 49 đến dòng 64)
	Cảm xúc tha thiết, mãnh liệt khi nhấn mạnh trách nhiệm của con là trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, phải sống sao cho không hổ thẹn với lịch sử, với tổ tiên, với đấng sinh thành



Câu 5:
[bookmark: bookmark2162]a.
- Chủ đề: Lòng yêu nước và niềm đau đáu với vận mệnh dân tộc của người cha.
- Cảm hứng chủ đạo: Ca ngợi tình cảm yêu nước, tự hào dân tộc và thể hiện sự đồng tình với quan niệm của người cha về bổn phận của kẻ “làm trai” đối với vận mệnh nước nhà.
[bookmark: bookmark2163]b. Căn cứ xác định: Từ ngữ, hình ảnh, cách gieo vần, ngắt nhịp, điệp từ, điệp ngữ, cảm hứng chủ đạo,...
Câu 6: Thông điệp của VB là hãy sống xứng đáng với lịch sử oai hùng của dân tộc, kì vọng của đấng sinh thành, và trách nhiệm của mỗi con người (không phân biệt gái - trai) trong xã hội.





3. Hoạt động tổng kết
a. Mục tiêu: 
- Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản
- Rút ra được cách đọc VB thơ song thất lục bát.
b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Khái quát nội dung và nghệ thuật của văn bản.
- Em hãy rút ra một số lưu ý khi đọc thơ song thất lục bát.
[bookmark: bookmark319][bookmark: bookmark320][bookmark: bookmark322][bookmark: bookmark325]* Thực hiện nhiệm vụ và Báo cáo, thảo luận: Nhóm HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà và trưng bày sản phẩm tại góc học tập của lớp.
* Kết luận, nhận định: 
	III. Tổng kết
1. Nội dung, nghệ thuật
- Nội dung:  Qua đoạn trích “Hai chữ nước nhà”, Á Nam trần Tuấn Khải đã mượn một câu chuyện lịch sử có sức gợi cảm lớn để bộc lộ cảm xúc của mình và khích lệ lòng yêu nước, ý chí cứu nước của đồng bào. Tình cảm sâu đậm, mãnh liệt đối với nước nhà.
- Nghệ thuật: - Bài thơ sử dụng thành công thể thơ song thất lục bát, phù hợp để diễn tả những cảm xúc của tâm hồn, những tâm sự cần mọi người chia sẻ.
- Giọng điệu da diết thông thiết và có sức gợi cảm mạnh mẽ
2. Một số lưu ý khi đọc thơ song thất lục bát
- Chỉ ra đặc điểm của thể thơ trong bài thơ: vần, nhịp,...
- Xác định chủ đề, bố cục, mạch cảm xúc của bài thơ và mối quan hệ giữa các câu thơ trong bài.
- Tìm hiểu các biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng.
- Chú ý nhịp điệu bài thơ và việc sử dụng từ ngữ để diễn tả tình cảm.
-...


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “Cờ đỏ sao vàng”
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Gv tổ chức trò chơi “Cờ đỏ sao vàng” (trả lời đúng sẽ cắm cờ ở các vị trí: Đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhà giàn DK1, Cột cờ Lũng Cú, Quảng trường Ba Đình, mũi Cà Mau,...)
Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Thất ngôn bát cú đường luật
B. Lục bát
C. Song thất lục bát
D. Ngũ ngôn
Câu 2: Bài thơ Hai chữ nước nhà mượn đề tài lịch sử thời kỳ nào?
A. Thời quân Tống xâm lược nước ta
B. Thời quân Minh xâm lược nước ta
C. Thời quân Thanh xâm lược nước ta
D. Thời nhà Hán nước ta
Câu 3: Về cách gieo vần, tiếng cuối của dòng lục hiệp với tiếng thứ mấy trong dòng bát?
A. Tiếng thứ năm.
B. Tiếng thứ sáu.
C. Tiếng thứ bảy.
D. Tiếng thứ tám.
Câu 4: Mỗi khổ thơ trong văn bản gồm bao nhiêu dòng?
A. 2 dòng.              
B. 3 dòng.              
C. 4 dòng.              
D. 5 dòng.
Câu 5: Vần của tiếng cuối dòng thất đầu tiên và tiếng thứ năm của dòng thất tiếp theo là vần gì?
A. Vần bằng.
B. Vần trắc.
C. Vần lưng.
D. Không vần.
Câu 6:  Em hãy cho biết, các từ ngữ làm tăng sức cảm hóa, thuyết phục trong bài thơ như: “giang san gánh vác, cậy, ngọn cờ độc lập máu đào con giây,…” thể hiện điều gì?
A. Sự bi quan về tương lai đất nước.
B. Tình cảm yêu nước nồng nàn, sâu sắc của người cha.
C. Sự chán nản trước khó khăn.
D. Mong muốn từ bỏ trách nhiệm với đất nước.
Câu 7: Bài thơ là lời dặn dò của ai với ai?
A. Của cha với con trai
B. Của cha với con gái
C. Của mẹ với con trai
D. Của mẹ với con gái
Câu 8: Khổ thơ sau thể hiện tâm trạng gì của nhân vật người cha?
Cha xót phận tuổi già sức yếu,
Lỡ sa cơ đành chịu bó tay,
Thân lươn bao quản vũng lầy
Giang san gánh vác sau này cậy con.
A. Thể hiện tâm trạng lo lắng, băn khoăn
B. Thể hiện tâm trạng hy vọng, mong chờ
C. Thể hiện tâm trạng buồn nhưng tin cậy vào con.
D. Thể hiện tâm trạng vui vẻ, lạc quan.
Câu 9: Hình ảnh nào được tác giả sử dụng để mô tả tình cảnh khó khăn của người cha?
A. Con thuyền lênh đênh
B. Cánh chim lạc bầy
C. Thân lươn trong vũng lầy
D. Chiếc lá rơi
Câu 10: Tác giả nhắc đến những anh hùng dân tộc nào trong bài thơ?
A. Trần Hưng Đạo và Lê Lợi
B. Trưng Nữ và Trần Hưng Đạo
C. Lý Thường Kiệt và Ngô Quyền
D. Hai Bà Trưng và Nguyễn Huệ
Câu 11: Tác giả sử dụng hình ảnh nào để ca ngợi tinh thần chiến đấu của Trưng Nữ?
A. Mây trôi gió cuốn
B. Sóng dữ ba đào
C. Phận liễu bồ xoay với cuồng phong
D. Lửa hồng thiêu đốt
Câu 12: Em hãy cho cảm hứng chủ đạo của văn bản.
A. Lo lắng cho vận mệnh đất nước và hy vọng vào thế hệ trẻ
B. Đau xót trước cảnh nước mất nhà tan và khát vọng giải phóng
C. Ca ngợi tình cảm yêu nước, tự hào dân tộc 
D. Sự đau xót, tiếc nuối, bất lực
Câu 13: Chủ đề của văn bản là gì?
A. Lòng yêu nước và niềm đau đáu với vận mệnh dân tộc 
B. Trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước
C. Truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam
D. Chiến tranh.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: HS tham gia trò chơi. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống, cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do VB văn học mang lại.
b. Nội dung: Hs viết đoạn văn
c. Sản phẩm: Đoạn văn của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Viết một đoạn văn (khoảng 7-9 dòng) trình bày suy nghĩ trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước hôm nay.
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS thực hiện.
* Báo cáo, thảo luận: HS dán câu trả lời lên bảng học tập của lớp.
* Kết luận, nhận định
- GV chọn đọc ngẫu nhiên một số đoạn văn của Hs
- Gv nhận xét về sản phẩm của Hs
	Hs viết đoạn văn




V. PHỤ LỤC
PHT số 1 
[image: C:\Users\DELL\Downloads\Purple Colorful Organic Mind Map Brainstorm (30).png]
	


BÀI 8
NHỮNG CUNG BẬC TÌNH CẢM
(Thơ song thất lục bát - 12 tiết)
(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 1 tiết)
Tiết theo PPCT: 102
DẠY ĐỌC
KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG ĐỌC THƠ SONG THẤT LỤC BÁT
BỨC THƯ TƯỞNG TƯỢNG
(Lí Lan)
I. MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài học này, HS (học sinh) có thể:
1. Năng lực
1.1. Năng lực đặc thù
Liên hệ, kết nối với VB Nỗi nhớ thương của người chinh phụ và Hai chữ nước nhà để hiểu hơn về chủ điểm Những cung bậc tình cảm.
1.2. Năng lực chung
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
2. Phẩm chất
Đồng cảm và tôn trọng cảm xúc của người khác.
II. KIẾN THỨC
Hiểu thêm về chủ điểm Những cung bậc tình cảm.
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Tuỳ điều kiện, GV nên chuẩn bị một số phương tiện dạy học dưới đây:
- Máy chiếu hoặc bảng đa phương tiện dùng chiếu tranh ảnh, phim (nếu có thể).
- Giấy A0 để HS trình bày kết quả làm việc nhóm.
- PHT, bảng kiểm kĩ năng đọc diễn cảm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Kích hoạt kiến thức nền, khơi gợi hứng thú của Hs.
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT: Em hãy tưởng tượng mình được gặp một người mà mình yêu thích hoặc được tặng món quà mà mình ao ước bấy lâu và chia sẻ cảm xúc đó cho mọi người cùng biết.
* Thực hiện nhiệm vụ HT: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thảo luận: 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS và dẫn dắt vào bài: Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau củng tìm hiểu văn bản Bức thư tưởng tượng để trân trọng hơn những tình cảm và giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
	 Gợi ý: Cảm xúc của em có thể là ngạc nhiên, hạnh phúc, xúc động,…



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
1. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Đọc VB 
b. Nội dung: HS đọc văn bản 
c. Sản phẩm: Phần đọc của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
- Gv gọi 2 Hs đọc bài. 
- Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm theo PHT số 1.
* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm đôi HS thực hiện nhiệm vụ. 
* Báo cáo, thảo luận:  2 Hs đọc bài trước lớp, các HS khác lắng nghe, nhận xét. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét cách đọc. 
	1.1. Đọc
- Cách đọc: chậm rãi, biểu cảm, phù hợp với cảm xúc của nhân vật.
1.2. Tác giả và xuất xứ văn bản
a. Tác giả
- Lý Lan: sinh năm 1957, nhà văn, nhà thơ, dịch giả; về dịch, bà được đông đảo bạn đọc thiếu nhi biết đến với tư cách dịch giả của bộ truyện Ha-ry Pốt-tơ (Harry Potter), của J. K. Rao-linh (J. K. Rowling), do NXB Trẻ phát hành ở Việt Nam từ năm 2001.
b. Xuất xứ văn bản
- Văn bản Bức thư tưởng tượng trích từ “Miên man tùy bút”, NXB Văn Nghệ (2007).


2. Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu:
- Liên hệ, kết nối với VB Nỗi nhớ thương của người chinh phụ và Hai chữ nước nhà để hiểu hơn về chủ điểm Những cung bậc tình cảm.
- Đồng cảm và tôn trọng cảm xúc của người khác.
b. Nội dung: Hs trả lời các câu hỏi trong SGK
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Hs thảo luận nhóm đôi các câu hỏi 1,2,3 theo PHT số 2
* Thực hiện nhiệm vụ: HS xem lại và hoàn thiện sản phẩm nhiệm vụ đọc đã thực hiện ở nhà, chuẩn bị chia sẻ theo nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ kết quả nhiệm vụ đọc trước lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
	Câu 1: Một trong những yếu tố quyết định đường đời của nhân vật “tôi” là quyển sách có tựa đề Lê Grăng Cơ, tác giả Ét-mông-đô Đơ A-mi-xi, được Hà Mai Anh dịch là Tâm hồn cao thượng.
Câu 2: Trong bức thư tưởng tượng, nhân vật “tôi” bộc lộ tình cảm yêu thương sâu sắc và lòng tự hào về người cha nghèo khó nhưng lương thiện, rất mực yêu thương, chăm sóc cho con của mình.
Câu 3: Tác giả “viết nó và giấu kín, để chỉ một mình tôi đọc” vì đây là những tâm tư, nỗi niềm sâu kín mà tác giả không muốn chia sẻ trực tiếp với ai.


	PHT số 2
	Câu 1: Một trong những yếu tố quyết định đường đời của nhân vật “tôi” là gì?
……………………………………………………………………………………...............................................……...........................................................................
Câu 2: Nhân vật “tôi” đã bộc lộ nỗi niềm gì đối với người cha trong bức thư tưởng tượng?
…………………………………………………………………………...............................................………………...........................................................................
Câu 3: Theo em, vì sao tác giả lại “viết nó và giấu kín, để chỉ một mình tôi đọc”?
………………………………………………………………...............................................…………………………...........................................................................





3. Hoạt động tổng kết
a. Mục tiêu: Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản; 
b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Em hãy khái quát nội dung và nghệ thuật của văn bản
* Thực hiện nhiệm vụ và Báo cáo, thảo luận: 2,3 Hs trả lời, Hs khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét. 
	III. Tổng kết
- Nội dung: Câu chuyện kể về nhân vật tôi viết một bức thư nhưng bức thư ấy được giấu kín. Qua đó thể hiện niềm tự hào, mong muốn khao khát, yêu thương, được sống trong một gia đình hạnh phúc
- Nghệ thuật: 
+ Ngôn ngữ giản dị, giàu cảm xúc
+ Nghệ thuật miêu tả nhân vật sinh động
+...



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “Gia đình sum vầy”
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Gv tổ chức trò chơi “Gia đình sum vầy”
Câu 1: Nhân vật “tôi” mô tả tuổi thơ của mình như thế nào?
A. Hạnh phúc và đầy đủ
B. Có nhiều bạn bè
C. Không có nhiều bạn bè để chơi cùng
D. Được nuông chiều
Câu 2: Điều gì là một trong những yếu tố quyết định đường đời của nhân vật “tôi”?
A. Một người thầy
B. Một quyển sách 
C. Một người bạn
D. Một chuyến du lịch
Câu 3: Quyển sách mà nhân vật “tôi” nhắc đến có tên là gì?
A. Những tấm lòng cao cả
B. Tuổi thơ tươi đẹp
C. Tâm hồn cao thượng
D. Cuộc sống tươi đẹp
Câu 4: Nhân vật “tôi” đọc quyển sách đó như thế nào?
A. Chỉ đọc một lần
B. Đọc thuộc lòng từng chữ
C. Đọc để từng câu chuyện in sâu vào tâm khảm 
D. Đọc qua loa
Câu 5: Nhân vật “tôi” bắt đầu làm gì sau khi đọc quyển sách?
A. Viết truyện ngắn
B. Viết nhật ký 
C. Viết thơ
D. Viết tiểu thuyết
Câu 6: Ngoài những trang kể chuyện, trong sách còn có gì?
A. Những bài toán
B. Những bài hát
C. Những bức tranh
D. Những bài viết dưới hình thức bức thư của cha mẹ gửi con 
Câu 7: Nhân vật “tôi” ao ước điều gì khi đọc những bức thư trong sách?
A. Có nhiều tiền
B. Có nhiều bạn
C. Có được người cha và người mẹ như trong sách 
D. Được đi du lịch
Câu 8: Nhân vật “tôi” tưởng tượng ra người mẹ như thế nào?
A. Nghiêm khắc và cứng rắn
B. Xinh đẹp và tao nhã 
C. Giản dị và chất phác
D. Xinh đẹp và giàu có
Câu 9: Tại sao nhân vật “tôi” tự do tưởng tượng về người mẹ?
A. Vì mẹ nhân vật “tôi” đã mất 
B. Vì mẹ nhân vật “tôi” ở xa
C. Vì nhân vật “tôi” không thích mẹ mình
D. Vì mẹ nhân vật “tôi” quá bận rộn
Câu 10: Nhân vật “tôi” làm gì với bức thư sau khi viết?
A. Đưa cho cha đọc
B. Đốt đi
C. Giấu kín 
D. Đăng lên báo
Câu 11: Quyển sách đã ảnh hưởng như thế nào đến nhân vật “tôi”?
A. Khiến nhân vật “tôi” thích đọc sách hơn
B. Trở thành nguồn năng lượng và ánh sáng 
C. Giúp nhân vật “tôi” kiếm được nhiều tiền
D. Khiến nhân vật “tôi” ghét cha mẹ mình
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: HS tham gia trò chơi. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức:


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn.
b. Nội dung: Hs rút ra được bài học nào có ý nhất đối với bản thân. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời/đoạn văn của HS. 
d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT: Em có thường xuyên chia sẻ suy nghĩ, tình cảm với người thân hay không? Nếu có, em chia sẻ bằng cách nào?
* Thực hiện nhiệm vụ HT: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thảo luận: Các nhóm gửi sản phẩm vào nhóm zalo của lớp.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét sản phẩm của Hs. 
	 GV hướng dẫn HS tự thực hiện. Gợi ý: Thường chia sẻ bằng cách trò chuyện trực tiếp, gửi tin nhắn, hoặc chia sẻ qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo, hoặc Instagram. Chia sẻ suy nghĩ và tình cảm giúp em gắn kết và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với người thân yêu.
...



V. PHỤ LỤC
PHT số 1 
[image: C:\Users\DELL\Downloads\Purple Colorful Organic Mind Map Brainstorm (30).png]
	



BÀI 8
NHỮNG CUNG BẬC TÌNH CẢM
(Thơ song thất lục bát - 12 tiết)
(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 1 tiết)
Tiết theo PPCT: 103

DẠY ĐỌC
KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG ĐỌC THƠ SONG THẤT LỤC BÁT
Tì bà hành
(Bạch Cư Dị)
I. MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài học này, HS (học sinh) có thể:
1. Năng lực
1.1. Năng lực đặc thù
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát như: Vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát.
- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc.
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm văn học.
1.2. Năng lực chung
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
2. Phẩm chất
Đồng cảm và tôn trọng cảm xúc của người khác.
II. KIẾN THỨC
- Một số yếu tố thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát.
- Một số yếu tố của thơ như: từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc.
- Tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
- Chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Cách đọc hiểu thơ song thất lục bát.
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Tuỳ điều kiện, GV nên chuẩn bị một số phương tiện dạy học dưới đây:
- Máy chiếu hoặc bảng đa phương tiện dùng chiếu tranh ảnh, phim (nếu có thể).
- Giấy A0 để HS trình bày kết quả làm việc nhóm.
- PHT, bảng kiểm kĩ năng đọc diễn cảm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Kích hoạt kiến thức nền, khơi gợi hứng thú của Hs
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT: Đọc một câu ca dao/ thơ viết về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến và chia sẻ suy nghĩ của em về số phận của họ. 
* Thực hiện nhiệm vụ HT: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thảo luận: 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt vào bài mới: Thời đại phong kiến trọng nam khinh nữ, đầy rẫy những sự bất công oan trái. Bị ảnh hưởng và phải chịu đựng nhiều nhất chính là người phụ nữ. thế nhưng, những người phụ nữ ấy vẫn luôn xinh đẹp, nết na, giàu lòng thương yêu và hết mực quan tâm đến mọi người xung quanh. Ta có thể bắt gặp lại hình ảnh của họ qua các tác phẩm văn học, một trong số đó là bài thơ “Tì bà hành” của Bạch Cư Dị.
	Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
(Hồ Xuân Hương, Bánh trôi nước)




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
1. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Đọc VB và sử dụng được một số kĩ thuật đọc khi trả lời câu hỏi trong khi đọc.
b. Nội dung: HS đọc văn bản và trả lời câu hỏi trong khi đọc.
c. Sản phẩm: Phần đọc của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Gv hướng dẫn Hs đọc văn bản và tìm hiểu về tác giả tác phẩm theo PHT số 1
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ. 
* Báo cáo, thảo luận: Gv gọi 2 Hs đọc, các Hs khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định: Nhận xét về kĩ năng đọc. 
	1.1. Đọc
- Cách đọc: tốc độ đọc chậm rãi, trôi chảy, không bỏ từ, thêm từ, đọc diễn cảm (ngữ điệu, ngắt nhịp, tốc độ, nhấn giọng…) để thể hiện được cảm xúc của nhân vật trữ tình.
1.2. Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm
a. Tác giả
- Bạch Cư Dị (772-846) là nhà thơ nổi tiếng thời nhà Đường và được coi là người đóng vai trò quan trọng trong lịch sử thơ ca Trung Quốc. 
- Ông chủ trương thơ ca phải gắn với đời sống, phản ánh được hiện thực xã hội.
b. Tác phẩm
- Ti bà hành là một trong những tác phẩm lớn của Bạch Cư Dị, được ông sáng tác trong khoảng thời gian vừa bị cách chức, đày làm Giang Châu Tư mã. 
- Bài thơ mang đậm tính hiện thực và tinh thần nhân văn, thể hiện lòng thương người, sự đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, đồng thời nói lên tâm sự, nỗi lòng của chính nhà thơ.


2. Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu:
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát như: Vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát.
- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc.
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm văn học.
b. Nội dung: Hs trả lời các câu hỏi trong SGK
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Hs thảo luận PHT số 2
* Thực hiện nhiệm vụ: HS xem lại và hoàn thiện sản phẩm nhiệm vụ đọc đã thực hiện ở nhà, chuẩn bị chia sẻ theo nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ kết quả nhiệm vụ đọc trước lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định.
	

	PHT số 2
	Câu 1: Tìm hiểu tiếng đàn và cách miêu tả tiếng đàn trong VB.
[bookmark: bookmark2185]Phân tích cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh khác nhau để thể hiện cảm xúc của người ca nữ trong những lần nàng đánh đàn:
	Các lần đánh đàn
	Nghệ thuật miêu tả tiếng đàn

	Lần thứ nhất
	…

	Lần thứ hai
	…

	Lần thứ ba
	…


b. Có thể xem tác giả - người nghe đàn là tri âm của người ca nữ đánh đàn được không? Căn cứ vào đâu để có thể khẳng định như vậy?
………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................
Câu 2: Nêu mạch cảm xúc của VB.
	Bố cục
	Mạch cảm xúc

	Phần 1 (từ dòng 1 đến dòng 12)
	

	Phần 2 (từ dòng 13 đến dòng 40)
	

	Phần 3 (từ dòng 77 đến dòng 88)
	

	...
	


Câu 3: Xác định chủ đề và cảm hứng chủ đạo của VB.
………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................
Câu 4: Nêu thông điệp của VB.
………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................
Câu 5: Chọn một đoạn thơ (từ tám đến mười hai dòng) trong bài thơ và làm rõ một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát được thể hiện trong đoạn đó.
………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................



Gợi ý PHT số 2
	Câu 1:
a. Phân tích cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh khác nhau để thể hiện cảm xúc của người ca nữ trong những lần đánh đàn:
	Các lần đánh đàn
	Nghệ thuật miêu tả tiếng đàn

	Lần thứ nhất
	Tiếng đàn được tả văng vẳng từ xa: “Đàn ai nghe vẳng ven sông” và im bặt khi có người hỏi thăm: “Dừng dây tơ nấn ná làm thinh”.

	Lần thứ hai
	Khi người ca nữ được mời đến đàn, tiếng đàn đã gần kề ngay bên tai, ngay trước mặt “Vặn đàn mấy tiếng dạo qua/ Dẫu chưa nên khúc tình đà thoảng bay”; đồng thời được miêu tả cụ thể, trực tiếp: “Ngón buông bắt khoan khoan dìu dặt/ Trước Nghê thường sau thoắt Lục yêu”. Tiếng đàn biến hoá linh hoạt không ngừng, lúc được ví như mưa rào, như câu chuyện thầm thì, như hạt châu nảy trên mâm ngọc, như tiếng chim hót, như nước suối tuôn; lúc lại như xé lụa: “Bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước/ Ngựa sắt giong, xô xát tiếng đao”... Tiếng đàn ấy “não ruột”, muốn “giãi bày hết nỗi trước sau muôn vàn”, trải lòng về một cuộc đời sóng gió, thăng trầm của người ca nữ.
=> Những câu thơ miêu tả âm thanh nhưng lại tràn ngập hình ảnh, đắm đuối, mê say, rung động lòng người. Cả người nghe lẫn người diễn tấu đều bị chinh phục bởi sức mạnh kì diệu của tiếng đàn.

	Lần thứ ba
	Sau khi kể về cuộc đời mình, người ca nữ “Lại ngồi lựa phím đàn đà kíp dây”, tiếng đàn lại vang lên “Nghe não ruột khác tay đàn trước/ Khắp tiệc hoa sướt mướt lệ rơi”. Lúc này, cảm xúc của người ca nữ đã nhận được sự đồng cảm của Giang Châu Tư mã, tức tác giả Bạch Cư Dị. Cảm xúc của người diễn tấu và người nghe đã hoà làm một, đạt đến sự đồng điệu.


b. Tác giả - người nghe đã tiếp nhận tiếng đàn từ xa đến gần, tiếng đàn lúc đầu là đối tượng thưởng thức, sau đã trở thành sự đồng điệu, đồng cảm, hoà làm một với tâm tình tác giả. Giang Châu Tư mã hiểu cuộc đời thăng trầm, vất vả của người ca nữ, rồi ngẫm đến cuộc
đời cũng đầy gian truân, lận đận của bản thân. Tác giả trông người mà ngẫm đến mình, không ngăn được nước mắt rơi.
 Có thể xem tác giả - người nghe đàn là tri âm của người ca nữ đánh đàn.
Câu 2: Mạch cảm xúc của VB không tách khỏi bố cục của VB. Câu này GV có thể gợi ý HS trả lời như sau:
	Bố cục
	Mạch cảm xúc

	Phần 1
(từ dòng 1 đến dòng 12)
	Nỗi buồn man mác trong khung cảnh khuya trên bến Tầm Dương văng vẳng tiếng đàn

	Phần 2
(từ dòng 13 đến dòng 40)
	Cảm xúc trào dâng theo tiếng đàn nhiều cung bậc như chính cuộc đời ba chìm bảy nổi của người ca nữ.

	Phần 3
(từ dòng 77 đến dòng 88)
	Cảm xúc lắng đọng của những người đồng điệu, tri âm


Câu 3:
[bookmark: bookmark2205]- Chủ đề: Sự đồng cảm với nỗi niềm và thân phận người ca nữ.
[bookmark: bookmark2206]- Cảm hứng chủ đạo: Cảm hứng về sự đồng điệu của những cảm xúc đẹp đẽ, sâu lắng giữa người chơi đàn và người nghe đàn.
Câu 4: Thông điệp: Nghệ thuật cần có sự đồng cảm giữa người nghệ sĩ và người thưởng thức.
Câu 5: GV hướng dẫn HS tự thực hiện. Gợi ý:
Một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát được thể hiện trong đoạn:
- Thể thơ: Mỗi câu thơ có số tiếng theo đúng quy định:
+ Hai câu đầu (câu 1 và 2) có 7 tiếng (câu thất).
+ Hai câu tiếp theo (câu 3 và 4) có 7 tiếng (câu thất).
+ Hai câu tiếp theo nữa (câu 5 và 6) có 6 tiếng (câu lục).
+ Hai câu cuối cùng (câu 7 và 8) có 8 tiếng (câu bát).
- Cách gieo vần:
+ Tiếng cuối của dòng thất đầu tiên hiệp vần với tiếng thứ năm của dòng thất tiếp theo (vần trắc): khách – lách.
+ Tiếng cuối của dòng thất tiếp theo hiệp vần với tiếng cuối của dòng lục (vần bằng): hiu – chèo.
+ Tiếng cuối của dòng lục hiệp vần với tiếng thứ sáu của dòng bát (vần bằng): chèo – chiều.
+ Tiếng cuối của dòng bát hiệp vần với tiếng thứ năm của dòng thất kế đó (vần bằng): ti – khi.





 
3. Hoạt động tổng kết
a. Mục tiêu: Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản; 
b. Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân để khái quát nội dung và nghệ thuật của VB
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT: Em hãy khái quát nội dung và nghệ thuật của văn bản.
* Thực hiện nhiệm vụ HT: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thảo luận: 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS.  
	III. Tổng kết
- Nội dung: Bài thơ như một bản đàn đầy tính nhân văn, là tiếng lòng cảm thương đậm chất nhân văn của nhà thơ đối với tài năng bị cuộc đời vô tình lãng quên. Qua tiếng đàn tài hoa và số phận lận đận của người ca nữ, nhà thơ đã bộc lộ tâm sự về cuộc đời, về nhân sinh.
- Nghệ thuật:
+ Sử dụng thành công thể thơ song thất lục bát.
+ Giọng điệu da diết thông thiết và có sức gợi cảm mạnh mẽ.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “Người bạn của tâm hồn”
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT: Gv tổ chức trò chơi “Người bạn của tâm hồn” (Trả lời đúng tặng một nhạc cụ)
Câu 1: Bài thơ Tì bà hành của Bạch Cư Dị được viết theo thể thơ nào?
A. Song thất lục bát.
B. Thất ngôn bát cú Đường luật.
C. Thơ cổ thể.
D. Thất ngôn tứ tuyệt.
Câu 2: Qua tiếng đàn Tì bà hành, Bạch Cư Dị muốn gửi gắm điều gì?
A. Cảnh biệt ly đau đớn.
B. Số phận của người ca nữ
C. Những oan trái chồng chất
D. Nỗi niềm xa xứ
Câu 3: Trong văn bản, người ca nữ đã đàn bao nhiêu lần?
A. 3 lần
B. 4 lần
C. 5 lần
D. 6 lần
Câu 4: Lần đàn đầu tiên được miêu tả như thế nào?
A. Tiếng đàn vang lớn.
B. Tiếng đàn văng vẳng từ xa.
C. Tiếng đàn ngay bên tai.
D. Tiếng đàn im bặt.
Câu 5: Câu thơ nào miêu tả âm thanh tiếng đàn trong lần đàn thứ hai?
A. "Đàn ai nghe vẳng ven sông"
B. "Dùng dây tơ nấn ná làm thinh"
C. "Bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước"
D. "Lại ngồi lựa phím đàn đà kíp dây"
Câu 6: Trong lần đàn thứ ba, cảm xúc của người ca nữ được miêu tả như thế nào?
A. Vui vẻ, phấn khởi.
B. Bình thản, vô cảm.
C. Não ruột, sướt mướt.
D. Tức giận, bất mãn.
Câu 7: "Tri âm" trong bài thơ “Tì bà hành” được hiểu là gì?
A. Nghe tiếng đàn hay.
B. Nghe tiếng đàn mà hiểu tiếng lòng của người chơi đàn.
C. Người biết chơi đàn giỏi.
D. Người có thính giác tốt.
Câu 8: Chủ đề của bài thơ là gì?
A. Tình yêu và sự đau khổ.
B. Những hình ảnh thiên nhiên đẹp đẽ.
C. Sự trải nghiệm và cảm xúc của nhân vật chính.
D. Sự đồng cảm với nỗi niềm và thân phận của người ca nữ
Câu 9: Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì?
A. Cảm hứng về sự khao khát tự do và giải thoát.
B. Cảm hứng về những thử thách và gian nan trong cuộc sống.
C. Cảm hứng về vẻ đẹp và sự hoàn mỹ của thiên nhiên.
D. cảm hứng về sự đồng điệu giữa cảm xúc đẹp đẽ và sâu lắng giữa người chơi đàn và người nghe đàn.
* Thực hiện nhiệm vụ HT: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thảo luận: 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS  



D. VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Liên hệ, vận dụng được những điều đã đọc từ VB để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
b. Nội dung: Hs viết đoạn văn
c. Sản phẩm: Đoạn văn của Hs
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT: Viết đoạn văn chia sẻ về đoạn văn mà em ấn tượng nhất trong văn bản
* Thực hiện nhiệm vụ HT: HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thảo luận: Các nhóm gửi sản phẩm vào nhóm zalo của lớp
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét sản phẩm của Hs 
	Đoạn văn của Hs


IV. PHỤ LỤC
PHT số 1
[image: C:\Users\DELL\Downloads\Purple Colorful Organic Mind Map Brainstorm (30).png]
	

Tiết theo PPCT: 104
DẠY TIẾNG VIỆT
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT
SỰ KHÁC BIỆT VỀ NGHĨA CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ HÁN VIỆT
DỄ GÂY NHẦM LẪN
Thời gian thực hiện: 2 tiết
[bookmark: bookmark2215]I. MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, HS có thể:
[bookmark: bookmark2216]1. Năng lực
[bookmark: bookmark2217]1.1. Năng lực đặc thù
Nhận biết được sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn.
[bookmark: bookmark2218]1.2. Năng lực chung
Năng lực giao tiếp, hợp tác: Thể hiện trong việc làm bài tập nhóm đôi ở hoạt động Thực hành tiếng Việt.
[bookmark: bookmark2219]2. Phẩm chất
Có ý thức vận dụng hiểu biết về sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn vào việc học tập và đời sống hằng ngày.
[bookmark: bookmark2220]II. KIẾN THỨC
Sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn.
[bookmark: bookmark2221]III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: bookmark2222]- Máy chiếu, micro, bảng, phấn.
[bookmark: bookmark2223]- SGK, SGV,...
[bookmark: bookmark2224]IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: bookmark2225]A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
[bookmark: bookmark2226]a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark2227]- Xác định được những nội dung muốn tìm hiểu về sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn.
[bookmark: bookmark2228]- Xác định được nội dung bài học và nhiệm vụ học tập tiếng Việt cần thực hiện.
b. Nội dung: Hs so sánh 2 ngữ liệu
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
- Cách 1: Em hãy chỉ ra sự nghĩa của các yếu tố in đậm trong các từ Hán Việt sau: 
+ Luật lệ, hoa lệ
+ Trưởng đoàn, trưởng thành
- Cách 2: 
	Câu
	Từ dùng sai
	Phương án sửa

	Hai công ty đó đã được sát nhập từ năm ngoái.
	 
	 

	Chưa chăm chỉ là yếu điểm của anh ấy.
	 
	 

	Cô ấy sinh ra trong một gia đình trí thức.
	 
	 



[bookmark: bookmark1399][bookmark: bookmark1397][bookmark: bookmark1398][bookmark: bookmark1400]* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
[bookmark: bookmark1403][bookmark: bookmark1401][bookmark: bookmark1402][bookmark: bookmark1404]* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 HS trình bày câu trả lời trước lớp. Các HS khác bổ sung.
[bookmark: bookmark1405][bookmark: bookmark1406][bookmark: bookmark1408]* Kết luận, nhận định: GV tóm tắt ý kiến của HS, bổ sung: Các từ dùng sai trong các câu trên (cách 1) đều liên quan đến một số yếu tố Hán Việt. Để dùng từ đúng, cần hiểu được nghĩa của các từ Hán Việt và nhận biết được một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn.
	 Gợi ý
- Cách 1:
+ Luật lệ: quy định, phép tắc
+ Hoa lệ: lệ sự đẹp đẽ
+ Trưởng đoàn: người đứng đầu
+ Trưởng thành: phát triển, lớn lên 
- Cách 2: phi (phi tử, phi pháp); tử (thiên tử, tử trận);...
- Cách 2:
	Câu
	Từ dùng sai
	Phương án sửa

	Hai trường học đó đã được sát nhập từ năm ngoái.
	Sát nhập
	Sáp nhập

	Chưa chăm chỉ là yếu điểm của anh ấy.
	Yếu điểm
	Điểm yếu

	Cô ấy sinh ra trong một gia đình tri thức.
	Tri thức
	Trí thức






B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
[bookmark: bookmark447]a. Mục tiêu: Trình bày được sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn.
b. Nội dung: Hs đọc tri thức tiếng Việt và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS làm việc theo nhóm:
- Đọc thông tin trang 65sgk và cho biết: Vì sao khi sử dụng từ Hán Việt cần phân biệt được các yếu tố Hán Việt đồng âm khác nghĩa?
[bookmark: bookmark2244][bookmark: bookmark2245]- Cho các ví dụ minh hoạ có sử dụng từ ngữ chứa yếu tố Hán Việt đã học (đồng, kì, minh).
- Gv hướng dẫn cách phân biệt nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn
[bookmark: bookmark2246]* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm HS đọc và thực hiện nhiệm vụ.
[bookmark: bookmark2247]* Báo cáo, thảo luận:
[bookmark: bookmark2248]- Đại diện 1 – 2 trả lời
[bookmark: bookmark2249]- Đại diện 1 - 2 nhóm HS cho ví dụ minh hoạ, các nhóm khác lắng nghe, nêu câu hỏi (nếu có).
[bookmark: bookmark2250][bookmark: bookmark2251][bookmark: bookmark457]* Kết luận, nhận định:

	I. Tri thức tiếng Việt
- Hiện tượng đồng âm khác nghĩa và đa nghĩa khá phổ biến trong các yếu tố Hán Việt, vì vậy, khi sử dụng từ Hán Việt, cần phân biệt được các yếu tố Hán Việt đồng âm khác nghĩa, nhận biết được các nghĩa của cùng một yếu tố Hán Việt đa nghĩa.
- Ví dụ:
Đồng
+ Sinh thời, Bác Hồ rất yêu thương và đặt sự kì vọng ở thiếu niên nhi đồng
+ Vợ chồng nếu đồng cam cộng khổ sẽ vượt qua được mọi khó khăn thử thách.
Kì
+ Động Phong Nha là món quà kì diệu mà tạo hóa ban tặng.
+ Kì thị vùng miền là việc tuyệt đối nên tránh
Minh
+ Nguyễn Trãi đã được Lê Thánh Tông minh oan.
+ Thúy Kiều phải gác lại lời thệ hải minh sơn để làm tròn chữ hiếu. 
- Cách phân biệt nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn:
1. Dựa vào từ có chứa yếu tố Hán Việt đồng âm để suy luận.
Ví dụ: di cư – di sản 
+ Yếu tố di trong di cư là chuyển đến nơi khác để sinh sống.
+ Yếu tố di trong di sản là tài sản của người đã mất để lại.
2. Tra cứu từ điển: tìm hiểu cách giải nghĩa từng yếu tố kèm theo một số ví dụ về từ được từ điển nêu ra sẽ giúp ta nằm được nghĩa của yếu tố một cách chính xác.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Nhận biết được sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn.
b. Nội dung:  Hs làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trong SGK.
c. Sản phẩm: Nội dung trả lời của các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trong SGK.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Hs làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trong SGK.
Bài tập 1: Hãy xác định nghĩa của yếu tố Hán Việt “đồng” trong các câu sau:
a. Cuộc chiến giữa phe Đồng minh, dẫn đầu là Anh, Liên Xô, Mỹ và phe Trục phát xít gồm các thế lực chính Đức, Ý, Nhật Bản là cuộc chiến rộng và thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại.
(Theo Phương Vũ, Thế chiến II- cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại, https://vnexpress.net, ngày 7/5/2015)
b. 
Tiểu đồng thấy vậy thưa qua:
“Gẫm đây cho đến quê nhà còn lâu…”
(Nguyễn Đình Chiểu, Truyện Lục Vân Tiên)
Bài tập 2: Các yếu tố Hán Việt “kì” trong các trường hợp dưới đây tương ứng với nghĩa nào? Hãy hoàn thành bảng sau (làm vào vở):
	       Nghĩa
 
 
Từ ngữ
	Không tầm thường, lạ lùng
	Khác nhau, sai biệt
	Thời hạn, thời gian
	Địa giới, cõi
	Lá cờ

	Kì công
	 
	 
	 
	 
	 

	Quân kì
	 
	 
	 
	 
	 

	Học kì
	 
	 
	 
	 
	 

	Kì thị
	 
	 
	 
	 
	 

	Trung Kì (Trung Kỳ)
	 
	 
	 
	 
	 


Bài tập 3: Xác định nghĩa của từng yếu tố Hán Việt “minh” trong các trường hợp sau bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp (làm vào vở):
	Nghĩa
 
Từ ngữ
	Sáng
	Làm cho rõ
	Sáng suốt
	Thề
	Ghi nhớ không quên

	Khắc cốt minh tâm
	 
	 
	 
	 
	 

	Minh châu
	 
	 
	 
	 
	 

	Biện minh
	 
	 
	 
	 
	 

	Thệ hải minh sơn
	 
	 
	 
	 
	 

	Minh mẫn
	 
	 
	 
	 
	 


Chỉ ra các yếu tố Hán Việt đồng âm khác nghĩa, yếu tố Hán Việt đa nghĩa trong các trường hợp trên.
Bài tập 4: Giải thích các từ ngữ Hán Việt sau:
- Bình minh
- Văn tinh
- Hắc bạch phân minh
Bài tập 5: Phân biệt ý nghĩa của các cặp từ ngữ Hán Việt sau:
- Tương đồng / đồng thời
- Đồng thoại / đồng dao
- Đồng bệnh tương lân / đồng cam cộng khổ
[bookmark: bookmark1441][bookmark: bookmark1442][bookmark: bookmark1444]* Báo cáo, thảo luận: Đại diện một số nhóm lần lượt trình bày kết quả của từng bài tập, nhóm khác góp ý, bổ sung.
[bookmark: bookmark1447][bookmark: bookmark1445][bookmark: bookmark1446][bookmark: bookmark1448]* Kết luận, nhận định:
[bookmark: bookmark1451][bookmark: bookmark1449][bookmark: bookmark1450][bookmark: bookmark1452]- GV nhận xét cách HS thảo luận nhóm, từ đó kết luận về những lưu ý khi giao tiếp và hợp tác trong khi thảo luận nhóm.
[bookmark: bookmark1455]- GV nhận xét các câu trả lời của HS
	Bài tập 1:
[bookmark: bookmark2267]- “đồng” (chữ Hán viết “同”), có nghĩa “cùng, cùng nhau”.
[bookmark: bookmark2268]- “đồng” (chữ Hán viết “童”), có nghĩa “đứa trẻ”.
Bài tập 2:
	          Nghĩa

Từ ngữ
	Không 
tầm thường,
lạ lùng
	khác nhau, sai biệt
	kì hạn, thời gian
	địa giới, cõi
	lá cờ

	kì công
	X
	
	
	
	

	quân kì
	
	
	
	
	X

	học kì
	
	
	X
	
	

	kì thị
	
	X
	
	
	

	Trung Kì (Kỳ)
	
	
	
	X
	



Bài tập 3:
	          Nghĩa

Từ ngữ
	sáng
	làm cho rõ
	sáng suốt
	thề
	ghi nhớ không quên

	khắc cốt minh tâm
	
	
	
	
	X

	minh châu
	X
	
	
	
	

	biện minh
	
	X
	
	
	

	thệ hải minh sơn
	
	
	
	X
	

	minh mân
	
	
	X
	
	



- Yếu tố Hán Việt “minh” trong “minh châu, biện minh, minh mẫn” là yếu tố Hán Việt đa nghĩa với các nghĩa: “sáng; làm cho rõ; sáng suốt”. 
- Yếu tố “minh” trong “thệ hải minh sơn và yếu tố “minh” trong “khắc cốt minh tâm” là các yếu tố Hán Việt đồng âm khác nghĩa.
Bài tập 4: Giải thích các từ ngữ Hán Việt:
[bookmark: bookmark2269]- Bình minh: là lúc trời vừa hửng sáng, còn gọi là rạng đông hay hừng đông. “Minh” ở đây mang nghĩa “sáng”.
[bookmark: bookmark2270]- Văn minh: là trạng thái tiến bộ về cả vật chất lẫn tinh thần của xã hội loài người, tức là trạng thái phát triển cao của nền văn hoá. “Minh” ở đây mang nghĩa “sáng”.
[bookmark: bookmark2271]- Hắc bạch phân minh: “hắc” nghĩa là “đen”, “bạch” nghĩa là “trắng”, “phân” nghĩa là “phân biệt, phân định”, “minh” ở đây mang nghĩa “làm cho rõ”. Như vậy, “hắc bạch phân minh” được hiểu là “phân biệt cho rõ trắng đen”.
Bài tập 5: Phân biệt ý nghĩa các cặp từ Hán Việt:
[bookmark: bookmark2272]- Tương đồng/ đồng thời: Cặp từ này mỗi từ đều mang yếu tố “đồng” có nghĩa “cùng, cùng nhau”. “Tương đồng” nghĩa là “giống nhau”, “đồng thời” nghĩa là “cùng một lúc”.
[bookmark: bookmark2273]- Đồng thoại/ đồng dao: Cặp từ này mỗi từ đều mang yếu tố “đồng” có nghĩa “đứa trẻ”. “Đồng thoại” để chỉ truyện viết cho trẻ em nói chung, “đồng dao” để chỉ những bài hát, thơ ca dân gian truyền miệng của trẻ em.
[bookmark: bookmark2274]- Đồng bệnh tương lân/ đồng cam cộng khổ: Cặp từ ngữ này mỗi từ đều mang yếu tố “đồng” có nghĩa “cùng, cùng nhau”. “Đồng bệnh tương lân” (hay “đồng bệnh tương liên”) có nghĩa đen là “cùng có bệnh (giống nhau) thì thương xót lẫn nhau”, nghĩa bóng là khi người ta ở cùng một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau, hiểu cho nhau. “Đồng cam cộng khổ” có nghĩa đen là “cùng hưởng vị ngọt, cùng nếm vị đắng”, nói rộng ra là khi vui sướng cũng như lúc khó khăn đều luôn cận kề sát cánh, chia sẻ cùng nhau, trong mọi hoàn cảnh đều có nhau.



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn.
b. Nội dung: HS lập từ điển phân biệt một số yếu tố Hán Việt đồng âm dễ nhầm lẫn.
c. Sản phẩm: Bảng từ điển của Hs
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ HT:  GV yêu cầu HS lập từ điển phân biệt một số yếu tố Hán Việt đồng âm dễ nhầm lẫn.
* Thực hiện nhiệm vụ HT: HS làm việc theo nhóm (thực hiện ở nhà).
* Báo cáo thảo luận: HS nộp sản phẩm vào nhóm lớp (nếu làm bản mềm) hoặc nộp trực tiếp cho GV
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét sản phẩm của HS  
		Yếu tố Hán Việt
	Nghĩa
	Ví dụ

	Thảo 1
	Cỏ, chỉ thực vật
	Thảo mộc

	Thảo 2
	Viết phác ra, sau đó xem xét, chỉnh sửa và hoàn thiện
	Phác thảo

	Thảo 3
	Rộng rãi, có lòng tốt, hay chia sẻ, nhường nhịn cho người khác
	Hiếu thảo

	Di 1
	Chuyển động, dời từ nơi này sang nơi khác
	Di cư, di chuyển

	Di 2
	Tài sản được để lại
	Di sản

	Sinh 1
	Đẻ ra, tạo thành
	Sinh thành, sinh sản

	Sinh 2
	Học trò
	Học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh

	Bằng 1
	Ngang, đều
	Công bằng

	Bằng 2
	Bạn
	Bằng hữu


 










[bookmark: bookmark1521][bookmark: bookmark1522][bookmark: bookmark1523]BÀI 8
NHỮNG CUNG BẬC TÌNH CẢM
Tiết theo PPCT: 108,109
KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG VIẾT
VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
[bookmark: bookmark2276]1. Năng lực
[bookmark: bookmark2277]1.1. Năng lực đặc thù
[bookmark: bookmark2278]- Biết viết bài bảo đảm các bước: Chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
[bookmark: bookmark2279]- Viết được một VB nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: Phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.
[bookmark: bookmark2280]1.2. Năng lực chung
[bookmark: bookmark2281]- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
[bookmark: bookmark2282]- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ.
[bookmark: bookmark2283]2. Phẩm chất
Bồi dưỡng tình cảm thẩm mĩ đối với những tác phẩm văn học đặc sắc.
[bookmark: bookmark2284]II. KIẾN THỨC
[bookmark: bookmark2285]- Các yêu cầu đối với kiểu bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.
[bookmark: bookmark2286]- Cách viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.
[bookmark: bookmark2287]III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: bookmark2288]- Máy chiếu, micro, bảng, phấn.
[bookmark: bookmark2289]- SGK, SGV,...
[bookmark: bookmark2290]IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: bookmark2291]A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
[bookmark: bookmark2292]1. Hoạt động xác định nhiệm vụ viết
[bookmark: bookmark2293]a. Mục tiêu: Xác định được nhiệm vụ viết.
b. Nội dung: HS đọc khung Yêu cầu cần đạt trong SGK, tên đề mục phần kĩ năng Viết và trả lời câu hỏi sau để xác định nhiệm vụ học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nhiệm vụ học tập cần thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Kể tên và đọc thuộc bài thơ mà em ấn tượng nhất và chia sẻ lí do em ấn tượng bài thơ đó. 
- HS đọc khung Yêu cầu cần đạt (trong SGK), tên đề mục phần kĩ năng viết và trả lời câu hỏi sau để xác định nhiệm vụ học tập: Ở bài học này, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ viết nào?
[bookmark: bookmark523]* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS đọc SGK và tìm câu trả lời.
[bookmark: bookmark524]* Báo cáo, thảo luận: HS trả lời về nhiệm vụ học tập sẽ thực hiện.
[bookmark: bookmark525]* Kết luận, nhận định: Ấn tượng về một tác phẩm mới chỉ là những chia sẻ, cảm nhận dựa trên bề nổi của tác phẩm. Để có những đánh giá sâu sắc về tác phẩm và giúp người đọc hiểu về về tác phẩm ấy, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục kiểu bài: Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.
	- Mẹ vắng nhà ngày bão
- Viếng lăng Bác
- Mùi lá nếp thơm
-...



[bookmark: bookmark1566][bookmark: bookmark1579]B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
1. Hoạt động tìm hiểu tri thức về kiểu bài
[bookmark: bookmark1597]a. Mục tiêu: Trình bày được những hiểu biết về kiểu bài nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (đã học ở Bài 2. Giá trị của văn chương, Ngữ văn 9, tập một).
b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học và trả lời câu hỏi. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Thế nào là bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học? Nêu bố cục của bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.
* Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS vận dụng kiến thức đã học và trả lời câu hỏi. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
[bookmark: bookmark1604][bookmark: bookmark1602][bookmark: bookmark1603][bookmark: bookmark1605]* Báo cáo, thảo luận:
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày kết quả.
- Các HS khác lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có).
[bookmark: bookmark1608][bookmark: bookmark1606][bookmark: bookmark1607][bookmark: bookmark1609]* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
- GV chuyển sang nhiệm vụ mới.

	I. Tri thức về kiểu bài
- Khái niệm: Phân tích một tác phẩm văn học (nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và hiệu quả thẩm mỹ của nó) thuộc kiểu bài nghị luận văn học, trong đó người viết dùng lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả của nó đối với việc thể hiện nội dung tác phẩm.
- Bố cục bài viết cần đảm bảo:
+ Mở bài: giới thiệu về tác phẩm văn học (tên tác phẩm, tác giả), nêu ý kiến khái quát về chủ đề và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
+ Thân bài: lần lượt trình bày các luận điểm làm nổi bật chủ đề và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong tác phẩm và tác dụng của nó đối với việc thể hiện nội dung tác phẩm.
+ Kết bài: khẳng định lại ý kiến về chủ đề và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm; nêu suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiệm cá nhân hoặc bài học rút ra từ tác phẩm.


2. Hoạt động hướng dẫn phân tích kiểu văn bản
a. Mục tiêu: Phân tích được đặc điểm của kiểu bài thể hiện qua ngữ liệu tham khảo, từ đó khái quát được đặc điểm của kiểu bài.
b. Nội dung: HS đọc và trả lời các câu hỏi hướng dẫn phân tích mẫu trong SGK
c. Sản phẩm:  Câu trả lời các câu hỏi hướng dẫn phân tích mẫu trong SGK của HS. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
[bookmark: bookmark2323](1) HS đọc VB “Bài văn phân tích, đánh giá tác phẩm Trong lời mẹ hát (Trương Nam Hương)”, đối chiếu các chỉ dấu trong VB với khung phân tích bố cụ c và đặc điểm của kiểu VB bên lề phải trang sách.
[bookmark: bookmark2324](2) Trả lời các câu hỏi hướng dẫn phân tích ngữ liệu tham khảo trong SGK.
Câu 1: Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản.
Câu 2: Nhận xét về cách văn bản phân tích các khía cạnh nội dung chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật.
Câu 3: Theo em, phân tích, đánh giá một số nét đặc sắc nghệ thuật của một tác phẩm thơ khác gì so với tác phẩm truyện?
Câu 4: Từ văn bản trên, em rút ra kinh nghiệm gì khi viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm thơ: chủ đề, những nét đặc sắc về nghệ thuật và hiệu quả thấm mĩ của nó?
[bookmark: bookmark2325][bookmark: bookmark2326]* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm 2 HS thực hiện nhiệm vụ.
[bookmark: bookmark2327]* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 2 - 3 nhóm đôi HS trình bày ý kiến trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, góp ý và nêu câu hỏi (nếu có).
[bookmark: bookmark2328]* Kết luận, nhận định: GV nhận xét cho câu trả lời của HS
	Câu 1:
Luận đề: Giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ Trong lời mẹ hát
(Trương Nam Hương)
Luận điểm 1: Chủ đề ý nghĩa
lời ru và các khía cạnh nội dung
của chủ đề
Luận điểm 2: Những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng thể hiện chủ đề












Câu 2: Cách VB phân tích các khía cạnh nội dung chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật: Với luận điểm về chủ đề của tác phẩm, đầu tiên, người viết nêu chủ đề và một số căn cứ để xác định chủ đề. Sau đó, người viết lần lượt phân tích, làm rõ từng khía cạnh nội dung của chủ đề bằng cách đưa ra các lí lẽ và bằng chứng lấy từ tác phẩm. Tương tự, với luận điểm những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật, người viết cũng sử dụng lí lẽ và bằng chứng lấy từ tác phẩm để phân tích, đánh giá hiệu quả thẩm mĩ của hai nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ là hình ảnh thơ và âm hưởng toàn bài thơ.
Câu 3: Về cơ bản, kiểu bài phân tích, đánh giá một số nét đặc sắc nghệ thuật của một tác phẩm thơ khác với tác phẩm truyện ở chỗ đặc điểm hình thức của thể loại. Đối với thơ, nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật thể hiện ở từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ,...; còn đối với truyện là cốt truyện, tình huống, nhân vật, ngôi kể, sự việc, chi tiết nghệ thuật,.
Câu 4: HS trả lời câu hỏi dựa trên trải nghiệm cá nhân.
[bookmark: bookmark2329]Gợi ý: Khi viết bài bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm thơ, cần chú ý phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.


 
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
1. Hoạt động chuẩn bị trước khi viết
[bookmark: bookmark588][bookmark: bookmark589]a. Mục tiêu: Xác định được đề tài, mục đích viết, người đọc, cách thu thập tư liệu cho bài viết.
b. Nội dung: HS đọc đề bài trong SGK, mục Hướng dẫn quy trình viết trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS đọc đề bài trong SGK, mục Hướng dan quy trình viết và trả lời các câu hỏi dưới đây để xác định đề tài, mục đích viết, người đọc, cách thu thập tư liệu cho bài viết:
[bookmark: bookmark2342]- Đề tài bài viết là gì?
[bookmark: bookmark2343]- Em dự định viết bài này cho ai đọc, nhằm mục đích gì?
[bookmark: bookmark2344][bookmark: bookmark2345]- Em cần thu thập những thông tin gì về tác phẩm thơ? Những thông tin đó có thể tìm được ở đâu và thu thập bằng cách nào?
[bookmark: bookmark2346]* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS suy nghĩ câu trả lời.
[bookmark: bookmark2347]* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 - 2 HS trình bày câu trả lời trước lớp.
[bookmark: bookmark2348]* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS.
	Đề bài: Hãy viết bài văn nghị luận phân tích một bài thơ mà em yêu thích, làm rõ chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của nó.
 



2. Hoạt động tìm ý, lập dàn ý và viết bài (thực hiện tại lớp và tại nhà)
[bookmark: bookmark2350]a. Mục tiêu: Biết cách tìm ý, lập dàn ý và viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (thơ) .
b. Nội dung: Hs hoàn thiện các PHT
c. Sản phẩm: Phiếu tìm ý, sơ đồ dàn ý, truyện kể sáng tạo (có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm).
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- Tìm ý cho bài viết theo PHT số 1
- Dựa vào cột 2 trong PHT số 1, Hs lập dàn ý cho bài viết theo PHT số 2
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ theo thứ tự (1) đến (2). 
* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 - 2 HS trình bày câu trả lời trước lớp.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS.
	Bước 1: Tìm ý (PHT số 1)
Bước 2: Lập dàn ý (PHT số 2)
Bước 3: Viết bài
Triển khai bài viết dựa trên dàn ý. 




3. Hoạt động xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
[bookmark: bookmark1750]3.1 Hoạt động xem lại và chỉnh sửa
[bookmark: bookmark1751]a. Mục tiêu: Biết cách xem lại và chỉnh sửa đoạn văn của bản thân và của các bạn khác trong lớp.
b. Nội dung: Nhóm 2 HS trao đổi bài viết cho nhau để đọc và đánh giá, nhận xét bài viết của bạn dựa vào bảng kiểm.
c. Sản phẩm: Phần nhận xét, đánh giá bài viết của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
[bookmark: bookmark2369](1) HS trao đổi bài viết theo nhóm đôi, dựa vào bảng kiểm kĩ năng viết bài văn nghị luận phân tích một bài thơ để đánh giá, nhận xét bài viết cho nhau.
[bookmark: bookmark2370](2) HS đọc bài viết của mình trên lớp, các HS khác nhận xét bài của bạn dựa vào bảng kiểm.
[bookmark: bookmark2371]* Thực hiện nhiệm vụ:
[bookmark: bookmark2372](1) HS làm việc theo nhóm đôi để đánh giá bài viết của nhau.
[bookmark: bookmark2373](2) Cá nhân HS chuẩn bị đọc bài viết để các bạn khác nhận xét.
[bookmark: bookmark2374]* Báo cáo, thảo luận:
[bookmark: bookmark2375](1) Đại diện 2 - 3 nhóm HS trình bày kết quả đánh giá lẫn nhau.
[bookmark: bookmark2376](2) Đại diện 1 - 2 HS đọc bài viết trước lớp và các HS khác nhận xét.
[bookmark: bookmark2377][bookmark: bookmark1762][bookmark: bookmark660]* Kết luận, nhận định: GV nhận xét 
	GV nhận xét trên hai phương diện:
- Những ưu điểm cần phát huy và những điểm cần chỉnh sửa trong các bài viết.
- Cách nhận xét, đánh giá bài viết dựa vào bảng kiểm của HS



3.2. Hoạt động rút kinh nghiệm
[bookmark: bookmark1772]a. Mục tiêu: Rút ra được kinh nghiệm khi viết bài văn nghị luận phân tích một bài thơ.
b. Nội dung: HS ghi lại những kinh nghiệm của bản thân sau khi viết bài văn nghị luận phân tích một bài thơ.
c. Sản phẩm: Những kinh nghiệm rút ra của HS về quy trình viết bài văn nghị luận phân tích một bài thơ.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS ghi lại những kinh nghiệm của bản thân sau khi viết bài văn nghị luận phân tích một bài thơ.
[bookmark: bookmark2385]* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS ghi lại những kinh nghiệm của bản thân.
[bookmark: bookmark2386]* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 HS chia sẻ những kinh nghiệm bản thân đã rút ra sau khi kết thúc tiết học.
[bookmark: bookmark2387]* Kết luận, nhận định: GV tổng kết, nhận xét, đánh giá.
	 Hs tự ghi lại


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark2390]- Vận dụng được quy trình viết nghị luận phân tích một bài thơ vào việc tạo lập VB.
[bookmark: bookmark2391]- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
b. Nội dung: Hs chỉnh sửa bài viết
c. Sản phẩm: Bài viết đã được chỉnh sửa một số phần của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Từ bài viết đã được chỉnh sửa và rút kinh nghiệm trên lớp, GV cho HS về nhà lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau:
[bookmark: bookmark2395]- Sửa bài viết cho hoàn chỉnh và công bố.
[bookmark: bookmark2396]- Chọn một đề tài khác để viết bài mới và công bố.
[bookmark: bookmark2397]* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS về nhà thực hiện chỉnh sửa bài viết hoặc viết bài mới.
[bookmark: bookmark2398]* Báo cáo, thảo luận: HS công bố bài viết đã sửa hoặc bài viết mới trên blog cá nhân, trên trang web, trên bảng thông tin lớp học,...
[bookmark: bookmark2399][bookmark: bookmark2400]* Kết luận, nhận định:
	[bookmark: bookmark2401]HS sử dụng bảng kiểm kĩ năng viết bài văn nghị luận phân tích một bài thơ để xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm đối với bài viết đã được công bố. (Ví dụ: Nếu bài viết trên blog cá nhân, trên trang web thì có thể thực hiện thao tác đánh giá bằng cách bình luận, hoặc các nút cảm xúc,.).



V. PHỤ LỤC
PHT số 1
Thông tin về tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm (nếu có) và những thông tin khác có liên quan.
Chủ đề của bài thơ 
Những nỗi niềm tâm tư, xúc cảm chủ đạo trong tác phẩm.


Những đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng 


Bài thơ em
lựa chọn là
.................................................
.................................................























PHT số 2
	
	 Nhiệm vụ
	Áp dụng vào đề tài của em

	Mở bài
	Giới thiệu tên tác phẩm, thể loại, tên tác giả
	 

	
	Khái quát những nét đặc sắc của tác phẩm (chủ đề, hình thức nghệ thuật nổi bật)
	 

	Thân bài

	Trình bày luận điểm về chủ đề tác phẩm
	 

	
	Phân tích lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ các một vài khía cạnh nội dung chủ đề
	 

	
	Trình bày luận điểm về những nét đặc sắc nghệ thuật
	 

	
	Phân tích lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ các đặc sắc nghệ thuật trong tác phẩm
	 

	Kết bài
	Khẳng định lại ý kiến về chủ đề, những nét đặc sắc nghệ thuật trong tác phẩm
	 

	
	Nêu suy nghĩ, cảm xúc hoặc bài học rút ra từ tác phẩm.
	 



BẢNG KIỂM KĨ NĂNG VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH MỘT BÀI THƠ
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở bài
	Giới thiệu tên bài thơ, thể loại, tên tác giả (nếu có)
	
	

	
	Khái quát những nét đặc sắc của bài thơ (chủ đề, hình thức nghệ thuật nổi bật)
	
	

	Thân bài
	Trình bày luận điểm về chủ đề bài thơ.
	
	

	
	Phân tích lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ một vài khía cạnh nội dung của chủ đề.
	
	

	
	Trình bày luận điểm về những nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ
	
	

	
	Phân tích lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ những nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ
	
	

	Kết bài
	Khẳng định lại ý kiến về chủ đề, những nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ
	
	

	
	Nêu suy nghĩ, cảm xúc hoặc bài học rút ra từ bài thơ
	
	

	Diễn đạt
	Không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp
	
	

	
	Sử dụng từ ngữ phù hợp
	
	

	
	Có phần mở bài lôi cuốn, hấp dẫn
	
	

	
	Có cách kết bài ấn tượng, đặc sắc
	
	





BÀI 8
NHỮNG CUNG BẬC TÌNH CẢM
Tiết theo PPCT: 110

KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG NÓI VÀ NGHE
[bookmark: bookmark1801]THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài học này, HS có thể:
[bookmark: bookmark1802][bookmark: bookmark1814]1. Năng lực
[bookmark: bookmark2404]1.1. Năng lực đặc thù
Biết thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
[bookmark: bookmark2405]1.2. Năng lực chung
[bookmark: bookmark2406]- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
[bookmark: bookmark2407]- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
[bookmark: bookmark2408]2. Phẩm chất
Cố gắng rèn luyện để đạt kết quả tốt trong hoạt động luyện tập nói và nghe.
[bookmark: bookmark2409]II. KIẾN THỨC
[bookmark: bookmark2410]- Quy trình thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
[bookmark: bookmark2411]- Cách thức thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
[bookmark: bookmark2412]III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: bookmark2413]- Máy chiếu, micro, bảng, phấn/ bút lông.
[bookmark: bookmark2414]- SGK, SGV,...
[bookmark: bookmark2415]- Đồ vật minh hoạ, đoạn video clip, tranh ảnh,. (nếu cần).
[bookmark: bookmark2416]IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: bookmark2417]A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
[bookmark: bookmark2418]1. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark2419]a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark2420]- Kích hoạt kiến thức nền về kĩ năng thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
[bookmark: bookmark2421]- Xác định được những tình huống giao tiếp sử dụng kĩ năng thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
b. Nội dung: HS đọc khung Yêu cầu cần đạt trong SGK, tên đề mục phần kĩ năng Viết và trả lời câu hỏi sau để xác định nhiệm vụ học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	[bookmark: bookmark2427]* Giao nhiệm vụ học tập: Em đang quan tâm tới những vấn đề nào đang diễn ra trong đời sống xã hội?
* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm 2 HS suy nghĩ câu trả lời.
[bookmark: bookmark2428]* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 nhóm HS trả lời câu hỏi; các HS khác nhận xét và nêu câu hỏi.
[bookmark: bookmark2429]* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS và dẫn dắt vào bài học mới: Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiết học nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống để hiểu hơn cách thức thảo luận và cùng đề ra những giải pháp khả thi cho vấn đề đó nhé!
	Những vấn đề đáng quan tâm trong đời sống xã hội: tình bạn, tình cảm gia đình, mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, ô nhiễm môi trường, tinh thần sẻ chia “tương thân tương ái”…



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
[bookmark: bookmark901]1. Hoạt động tìm hiểu cách thức thực hiện kĩ năng thảo luận
[bookmark: bookmark2440]a. Mục tiêu: Trình bày được cách thức thực hiện kĩ năng thảo luận.
[bookmark: bookmark2441]b. Nội dung: HS vẽ sơ đồ
c. Sản phẩm: Sơ đồ tóm tắt quy trình thực hiện cuộc thảo luận về một vấn đề trong đời sống của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Vẽ sơ đồ tóm tắt quy trình thực hiện cuộc thảo luận về một vấn đề trong đời sống.
[bookmark: bookmark2444]* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: Đại diện một nhóm HS trả lời câu hỏi.
*Kết luận, nhận định: GV nhận xét sơ đồ của HS và nhắc lại quy trình
	









	
Chuẩn bị
- Thành lập nhóm và phân công nhiệm vụ
- Xác định đề tài thảo luận nhóm
- Thống nhất mục tiêu, thời gian thảo luận
- Xác định đối tượng người nghe, cách nói
- Chuẩn bị nội dung thảo luận, dự kiến các ý kiến trái chiều và ý kiến khi thảo luận

Thảo luận (thảo luận
trong nhóm nhỏ và
thảo luận giữa các
nhóm)
- Trình bày ý kiến
- Phản hồi ý kiến
- Thống nhất ý kiến
Suy ngẫm và
rút kinh nghiệm
- Chỉ ra những điều đã làm tốt trong cuộc thảo luận
- Rút ra được bài học để lần sau thảo luận đạt hiệu quả cao hơn




















C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
1. Hoạt động chuẩn bị trước thảo luận
[bookmark: bookmark2455]a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark2456]- Thành lập nhóm, thống nhất mục tiêu và thời gian thảo luận, xác định đối tượng người nghe và lựa chọn cách nói phù hợp với những đối tượng đó, phân công công việc cho các thành viên và chuẩn bị nội dung thảo luận.
[bookmark: bookmark2457]- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
[bookmark: bookmark2458]b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về mục tiêu và thời gian thảo luận, đối tượng người nghe và cách nói phù hợp với những đối tượng đó, công việc phân công cho các thành viên; nội dung chuẩn bị thảo luận.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS thực hiện nhiệm vụ:
[bookmark: bookmark2460](1) Nhóm HS trả lời các câu hỏi hướng dẫn chuẩn bị thảo luận trong SGK.
[bookmark: bookmark2461](2) Cá nhân HS thực hiện Phiếu chuẩn bị thảo luận nhóm (PHT số 1)
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
[bookmark: bookmark2463]* Báo cáo, thảo luận và Kết luận, nhận định: GV sẽ kiểm tra sản phẩm của HS và yêu cầu HS chuẩn bị cho tiết luyện tập thảo luận.
	- Một số đề tài gợi ý:
+ Những điều cần làm để góp phần làm cho nơi ta sống trở nên đẹp hơn.
+ Cách thể hiện tình cảm với người thân.
+ Cách hành xử phù hợp khi bị bắt nạt.
+…
- Lưu ý: 
+ Đề tài được chọn cần có tính thực tế, nằm trong sự quan tâm của nhiều người.
+ Mục tiêu thảo luận cần cụ thể, rõ ràng, khả thi.
- Phiếu chuẩn bị thảo luận nhóm.


	PHT số 1
	PHIẾU CHUẨN BỊ THẢO LUẬN NHÓM
Chủ đề thảo luận: Cách thể hiện bản thân của giới trẻ hiện nay
I. CÁC Ý KIẾN, LÍ LẼ, BẰNG CHỨNG
	Ý kiến của em
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	…
	…
	…

	…
	…
	…


II. DỰ KIẾN CÁC Ý KIẾN TRÁI CHIỀU VÀ Ý KIẾN PHẢN HỒI
	Ý kiến trái chiều
	Phản hồi của em

	…
	…





.



2. Hoạt động thực hiện nhiệm vụ thảo luận
[bookmark: bookmark2465]a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark2466]- Biết thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
[bookmark: bookmark2467]- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
[bookmark: bookmark2468]- Cố gắng rèn luyện để đạt kết quả tốt trong hoạt động luyện tập nói và nghe.
[bookmark: bookmark2469]b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Nội dung thảo luận về vấn đề cách thể hiện bản thân của giới trẻ hiện nay.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập:
[bookmark: bookmark2472](1) Vòng 1: Thảo luận trong nhóm nhỏ theo cách thức như sau: Đầu tiên, lần lượt từng thành viên trình bày ý kiến; các thành viên phản hồi ý kiến; cuối cùng cả nhóm thống nhất ý kiến về vấn đề cách thể hiện bản thân của giới trẻ hiện nay.
[bookmark: bookmark2473](2) Vòng 2: Thảo luận giữa các nhóm.
[bookmark: bookmark2474]* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm theo theo trình tự: (1)	(2).
[bookmark: bookmark2475]* Báo cáo, thảo luận: Đại diện mỗi nhóm trình bày ý kiến đã thống nhất, các nhóm khác lắng nghe và nêu câu hỏi (nếu có).
[bookmark: bookmark2476]* Kết luận, nhận định: GV nhận xét ngắn gọn phần trình bày của các nhóm HS, nêu định hướng về cách thể hiện bản thân của giới trẻ hiện này và đề nghị HS chuẩn bị cho hoạt động trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm.
	- Trình bày ý kiến.
- Phản hồi ý kiến.
- Thống nhất ý kiến.
Lưu ý: Khi thảo luận, cần bám sát mục tiêu của buổi thảo luận, tránh xa đề, lạc đề, cần lắng nghe, ghi chép ý kiến của các bạn; đồng thời cần tích cực đóng góp ý kiến, phản hồi ý kiến của các bạn.




3. Hoạt động trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm
[bookmark: bookmark2478]a. Mục tiêu:
[bookmark: bookmark2479]- Tự đánh giá kĩ năng thảo luận của bản thân và các thành viên trong nhóm; rút ra được kinh nghiệm cho bản thân về kĩ năng thảo luận về một vấn đề trong đời sống.
[bookmark: bookmark2480]- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
[bookmark: bookmark2481]b. Nội dung: Hs trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm.
c. Sản phẩm: Lời nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ:
(1) Nêu ít nhất hai điều bản thân hoặc các thành viên trong nhóm đã làm tốt trong quá trình thảo luận.
(2) Nêu hai điều bản thân và các thành viên cần rút kinh nghiệm, điều chỉnh để lần thảo luận sau đạt hiệu quả cao hơn.
[bookmark: bookmark2484]* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ theo trình tự: (1)	(2).
[bookmark: bookmark2485]* Báo cáo, thảo luận:
[bookmark: bookmark2486](1) 1 - 3 HS trình bày hai điều mà bản thân hoặc các thành viên trong nhóm đã làm tốt trong quá trình thảo luận.
[bookmark: bookmark2487](2) 1 - 3 HS trình bày hai điều bản thân và các thành viên cần rút kinh nghiệm, điều chỉnh để lần thảo luận sau đạt hiệu quả cao hơn.
[bookmark: bookmark2488][bookmark: bookmark2489]* Kết luận, nhận định:
	- GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS trên các phương diện: Những ưu điểm cần phát huy và những điểm cần lưu ý, điều chỉnh về cách thực hiện kĩ năng thảo luận về vấn đề trong đời sống.
[bookmark: bookmark2490]



D. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẦN ÔN TẬP 
a. Mục tiêu: Biết cách thực hiện phần ôn tập tại nhà.
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi ôn tập ở nhà. 
c. Sản phẩm: Phần ghi chú của HS về cách thực hiện phần ôn tập tại nhà.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: GV giao cho HS trả lời các câu hỏi ôn tập ở nhà. 
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS trả lời các câu hỏi ôn tập ở nhà. 
* Báo cáo, thảo luận: HS sẽ trình bày sản phẩm trong tiết ôn tập tại lớp.
* Kết luận, nhận định: GV sẽ nhận xét về sản phẩm của HS trong tiết ôn tập tại lớp.
	 Hs trả lời câu hỏi


 IV. PHỤ LỤC


Tiết theo PPCT: 112
KẾ HOẠCH BÀI DẠY ÔN TẬP
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực
1.1. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
1.2. Năng lực đặc thù
- Vận dụng được các năng lực để thực hiện các nhiệm vụ ôn tập
2. Phẩm chất: 
Đồng cảm và tôn trọng cảm xúc của người khác.
II. Kiến thức 
Củng cố kiến thức về Đọc – viết – nói – nghe trong chủ điểm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Bảng, phấn/ bút lông.
- SGK, SGV,... 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU   
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS
b. Nội dung:  Hs trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Em hãy nhắc lại một số lưu ý khi đọc hiểu bài thơ song thất lục bát.
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS lắng nghe, suy nghĩ tìm câu trả lời, sau đó chia sẻ với bạn.
* Báo cáo, thảo luận: Một số HS trình bày câu trả lời, các HS khác bổ sung.
* Kết luận, nhận định: 
	- Chỉ ra đặc điểm của thể thơ trong bài thơ: vần, nhịp,...
- Xác định chủ đề, bố cục, mạch cảm xúc của bài thơ và mối quan hệ giữa các câu thơ trong bài.
- Tìm hiểu các biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng.
- Chú ý nhịp điệu bài thơ và việc sử dụng từ ngữ để diễn tả tình cảm.
-...



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
a. Mục tiêu: 
- Trình bày phần chuẩn bị các câu hỏi ôn tập đã thực hiện ở nhà.
- Củng cố được kiến thức đã học về Đọc, tiếng Việt, Viết, Nói và nghe trong bài học.
- Trình bày phần chuẩn bị các câu hỏi ôn tập đã thực hiện ở nhà.
b. Sản phẩm: Câu trả lời cho các câu hỏi Ôn tập của HS.
c. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: HS xem lại phần chuẩn bị các câu hỏi ôn tập đã thực hiện ở nhà, sau đó trình bày kết quả theo hình thức nhóm đôi.
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS xem lại, chỉnh sửa, hoàn thiện phần chuẩn bị ở nhà, sau đó chia sẻ với bạn cùng nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả phần chuẩn bị. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá phần chuẩn bị của HS. Sau đó, GV kết luận những kiến thức trọng tâm về kĩ năng đọc, viết, nói và nghe đã được học. 
	

	Câu 1: Trình bày các đặc điểm của thể thơ song thất lục bát
Gợi ý
- Song thất lục bát chính là tên gọi của một thể loại thơ độc đáo của Việt Nam.
- Theo đó, thơ song thất lục bát bao gồm có 2 câu 7 chữ và 1 câu 6 chữ, 1 câu 8 chữ. 
luật thơ song thất lục bát như sau:
+ Trong 2 câu 7 chữ: chỉ chữ thứ 3, 5 và 7 cần phải tuân theo đúng niêm luật.
+ Trong câu 6 chữ: chỉ chữ thứ 2, 4 và 6 thực hiện theo đúng niêm luật.
+ Trong câu 8 chữ: chỉ chữ thứ 2, 4, 6 và 8 theo đúng niêm luật.
+ Những chữ còn lại có thể chọn thanh bằng hay trắc tùy ý, chỉ cần đọc nghe xuôi tai là được.
+ Thơ song thất lục bát sẽ có 4 câu được đi liền với nhau, trong đó hai câu 7 tiếng (câu thất 1 và câu thất 2), tiếp đến là câu lục và câu bát.
+ Luật vần ở câu lục và bát hoàn toàn giống thơ lục bát.
+ Còn đối với 2 câu thất thì luật thanh không phải ở các từ 2-4-6 giống như những thể thơ khác, thay vào đó là cần chú ý vào các tiếng 3-5-7:
Câu thất 1: các tiếng 3-5-7 có thứ tự là T-B-T
Câu thất 2: các tiếng 3-5-7 có thứ tự là B-T-B
Các tiếng 1-2-4-6 còn lại sẽ tự do về thanh.
+ Nếu như ở các thể thơ khác chỉ gieo vần ở thanh bằng, thì thơ song thất lục bát lại gieo vần ở cả thanh bằng và trắc. Tiếng thứ 7 của câu thất (1) thanh trắc sẽ được vần với tiếng thứ 5 của thanh trắc ở câu thất (2).
+ Tiếng thứ 7 của câu thất (2) thanh bằng sẽ được vần với tiếng thứ 6 của câu lục kế tiếp.
Câu 2: Đọc lại các văn bản đã học và điền thông tin vào bảng sau (làm vào vở):
	Văn bản
	Từ ngữ, hình ảnh độc đáo
	Mạch cảm xúc
	Cảm hứng chủ đạo
	Chủ đề

	Nỗi nhớ thương của người chinh phụ
	 
	 
	 
	 

	Hai chữ nước nhà
	 
	 
	 
	 

	Tì bà hành
	 
	 
	 
	 



	Văn bản
	Từ ngữ, hình ảnh độc đáo
	Mạch cảm xúc
	Cảm hứng chủ đạo
	Chủ đề

	Nỗi nhớ thương của người chinh phụ
	oanh già, ý nhi gáy trước nhà
đào quyến gió đông, tuyết mai trắng mãi đào đông đỏ bờ
 
	Nỗi nhớ dai dẳng của người chinh phụ chờ chồng từ năm này qua năm khác
	Tâm trạng cô đơn, nhớ chồng, sự khao khát tình yêu, hạnh phúc, sum họp của người phụ nữ.
	Người phụ nữ có chồng ra chiến trận

	Hai chữ nước nhà
	vùng ải Bắc, mây sầu, gió thảm, hổ thét, chim kêu, thảm vong quốc, lấy ai độ tế đàn sau, bờ cõi phân mao....
	Tình cảm mãnh liệt với đất nước khích lệ lòng yêu nước của đồng bào dân tộc.
	Cảm hứng yêu nước, thương dân và trao gửi sứ mệnh đất nước vào tay con
 
	Quê hưng, đất nước

	Tì bà hành
	tiếng suối lạnh, ôm sầu, đau giận, bình bạc vỡ, ngựa thét, thanh tao, buông xé lụa,... 
	Qua tiếng đàn tài hoa và số phận lận đận của người ca nữ, nhà thơ đã bộc lộ tâm sự về cuộc đời, về nhân sinh. 
	Tiếng lòng cảm thương, sự đồng cảm của nhà thơ đối với tài năng bị cuộc đời vô tình lãng quên.
	Kiếp người trôi nổi



Câu 3: Nhận xét về vần, nhịp của đoạn trích sau:
Ngập ngừng lá rụng cành trâm.
Buổi hôm nghe dậy tiếng cầm xôn xao.
137. Hẹn nơi nao, Hán Dương cầu nọ,
Chiều lại tìm, nào có tiêu hao.
Ngập ngừng gió thổi áo bào,
Bãi hôm tuôn dầy nước trào mênh mông.
141. Tin thường lại người không thây lại,
Hoa dương tàn đã trái rêu xanh.
Rêu xanh mấy lớp chung quanh,
Chân đi một bước, trăm tình ngẩn ngơ.
(Chinh phụ ngâm, nguyên tác chữ Hán: Đặng Trần Côn, bản diễn Nôm: Phan Huy Ích)
Gợi ý
Ngập ngừng/ lá rụng cành trâm (B),
Buổi hôm nghe dậy/ tiếng cầm (B) xôn xao.
137. Hẹn nơi nao,/Hán Dương cầu nọ (T),
Chiều lại tìm,/nào có (T) tiêu hao (B)
Ngập ngừng/ gió thổi áo bào (B),
Bãi hôm tuôn dẫy/ nước trào (B) mênh mông (B).
141. Tin thường lại/ người không (B) thấy lại (T),
Hoa dương tàn/ đã trải (T) rêu xanh (B).
Rêu xanh/ mấy lớp chung quanh (B),
Chân đi một bước,/ trăm tình (B) ngẩn ngơ.
(Chinh phụ ngâm, nguyên tác chữ Hán: Đặng Trần Côn, bản diễn Nôm: Phan Huy Ích)
Câu 4: Xác định ý nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm khác nghĩa trong các nhóm từ ngữ sau:
- Thần đồng, đồng tâm hiệp lực
- Đồng minh hội, tường minh
Gợi ý
[bookmark: bookmark2511]- Thần đồng, đồng tâm hiệp lực:
+ Yếu tố “đồng” trong “thần đồng” có nghĩa “đứa trẻ” nên “thần đồng” để chỉ đứa trẻ có khả năng vượt trội ở một lĩnh vực nào đó.
+ Yếu tố “đồng” trong “đồng tâm hiệp lực” có nghĩa “cùng, cùng nhau” nên “đồng tâm hiệp lực” là chung lòng góp sức lại với nhau để làm những việc lớn, đạt đến mục đích chung.
[bookmark: bookmark2512]- Đồng minh hội, tường minh:
Yếu tố “minh” trong “đồng minh hội” có nghĩa “thề; có quan hệ tín ước” nên “đồng minh hội” để chỉ một tổ chức với các thành viên đã cùng thề, cùng giao ước/ thoả thuận/ cam kết với nhau.
Yếu tố “minh” trong “tường minh” có nghĩa “làm cho rõ” nên “tường minh” có nghĩa là diễn đạt trực tiếp, rõ ràng.
Câu 5: Rút ra những điều cần lưu ý khi viết bài văn nghị luận phân tích một văn bản thơ: chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của nó.
Gợi ý
Khi viết bài văn nghị luận phân tích một văn bản thơ, có một số điều cần lưu ý:
- Đầu tiên, cần xác định chủ đề của văn bản thơ để có thể phân tích một cách sâu sắc. Chủ đề có thể là tình yêu, thiên nhiên, cuộc sống, hay bất kỳ chủ đề nào khác mà tác giả muốn truyền đạt.
-  Tiếp theo, cần tìm hiểu về những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong văn bản thơ như đoạn thơ, câu thơ, từ ngữ, ngôn ngữ hình ảnh, và các phương pháp biểu đạt khác mà tác giả sử dụng để tạo ra hiệu ứng nghệ thuật.
- Cuối cùng, cần đánh giá hiệu quả thẩm mĩ của văn bản thơ. Điều này liên quan đến cách mà văn bản thơ gợi lên cảm xúc và tạo ra ấn tượng đối với người đọc.
- Viết bài văn nghị luận phân tích một văn bản thơ đòi hỏi sự tường minh và logic trong việc phân tích các yếu tố nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của văn bản. Bạn cần cung cấp ví dụ cụ thể và lập luận rõ ràng để chứng minh quan điểm của mình.
Câu 6: Theo em, để cuộc thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống trở nên thú vị và hữu ích, cần có những điều kiện gì?
Gợi ý
Theo em, để cuộc thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống trở nên thú vị và hữu ích, cần có một số điều kiện sau đây:
- Sự tôn trọng: Mỗi thành viên trong nhóm cần tôn trọng ý kiến và quan điểm của nhau. Điều này giúp tạo ra một môi trường thoải mái và an toàn để mọi người chia sẻ ý kiến một cách tự do.
- Sự lắng nghe: Mọi người cần lắng nghe nhau một cách chân thành và tôn trọng. Điều này giúp mọi người hiểu rõ hơn về quan điểm và ý kiến của nhau.
- Sự đa dạng: Nhóm cần có sự đa dạng về quan điểm, kinh nghiệm và kiến thức. Điều này giúp mở rộng góc nhìn và tạo ra những ý tưởng mới.
- Thời gian và không gian: Cần có đủ thời gian và không gian để mọi người có thể thảo luận một cách thoải mái và chi tiết.
- Mục tiêu rõ ràng: Nhóm cần có mục tiêu rõ ràng và được đồng thuận từ tất cả các thành viên. Điều này giúp tập trung vào vấn đề cần thảo luận và đạt được kết quả tốt nhất.
Câu 7: Vì sao cần chia sẻ tình cảm của mình với người khác và thấu hiểu cảm xúc của họ?
Gợi ý
- Chia sẻ tình cảm và thấu hiểu cảm xúc của người khác là một phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ và giao tiếp hiệu quả.
- Khi chúng ta chia sẻ tình cảm của mình với người khác, chúng ta có thể tạo ra sự gắn kết và sự tin tưởng.
- Đồng thời, khi thấu hiểu cảm xúc của người khác, chúng ta có thể đáp ứng và hỗ trợ họ một cách tốt nhất.
- Chia sẻ và thấu hiểu cảm xúc là cách để chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt hơn và tạo ra sự gắn kết với nhau.



C. HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN VỀ CÂU HỎI LỚN CỦA CHỦ ĐIỂM
a. Mục tiêu: HS trình bày thêm ý kiến về câu hỏi lớn đầu bài học, qua đó hiểu thêm về chủ điểm Những cung bậc tình cảm.
b. Nội dung: Hs trình bày ý kiến về câu hỏi lớn của bài học
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Giao nhiệm vụ học tập: Nhóm 2 HS thảo luận về các câu hỏi:
[bookmark: bookmark2518]1. Sau khi học xong bài này, em có thêm câu trả lời nào mới cho câu hỏi lớn đầu bài học không?
[bookmark: bookmark2519]2. Em có thay đổi ý kiến mình đã nêu ra ở đầu bài học để trả lời cho câu hỏi lớn hay không?
[bookmark: bookmark2520]3. Bài học ứng xử em rút ra được sau khi học chủ điểm này là gì?
[bookmark: bookmark2521]* Thực hiện nhiệm vụ: Mỗi HS phác thảo câu trả lời, sau đó trao đổi với bạn cùng nhóm.
[bookmark: bookmark2522]* Báo cáo, thảo luận: HS trình bày câu trả lời trước lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
[bookmark: bookmark2523]* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, tổng kết câu trả lời của HS. GV khơi gợi để HS tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi lớn sau khi kết thúc bài học.
	 Hs chia sẻ


V. PHỤ LỤC
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